
Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Bảo vệ rừng BVR.QLRTG2
Bộ phận quản lý bảo vệ 

rừng cơ động

Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Tây Giang
AVô ABôm 1/1/1995

Đại học Luật Hành 

chính

Người dân tộc 

thiểu số

2 Bảo vệ rừng BVR.QLRBTM Kế hoạch - Kỹ thuật
Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Bắc Trà My
Nguyễn Quốc Anh 22/10/1985

Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng

Con đẻ của người 

hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm 

chất độc hoá học

3 Bảo vệ rừng BVR.BTVNS
Quản lý bảo vệ rừng và 

phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban Quản lý Khu bảo tồn loài

và sinh cảnh Voi huyện Nông

Sơn

Nguyễn Long Ban 29/4/1998
Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng

4 Bảo vệ rừng BVR.QLRNG Kế hoạch - Kỹ thuật
Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Nam Giang
Trương Đức Bảo 01/01/1990

Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng và môi 

trường

5 Bảo vệ rừng BVR.BQLST
Giám sát đa dạng sinh học, 

phát triển rừng

Ban Quản lý Vườn Quốc gia

Sông Thanh
Nguyễn Thị Bình 1/5/1999

Đại học Quản lý tài 

nguyên và môi trường

6 Bảo vệ rừng BVR.QLRPS2
Quản lý bảo vệ rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban quản lý Rừng phòng hộ

huyện Phước Sơn
Nguyễn Hoàng Cường 29/03/1995 Đại học Lâm nghiệp

7 Bảo vệ rừng BVR.QLRNTM Quản lý địa bàn xã
Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Nam Trà My
Võ Đẳng 10/02/1990 Đại học Lâm nghiệp

8 Bảo vệ rừng BVR.SL2 Kế hoạch

Ban Quản lý Khu bảo tồn Loài

Sao La trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Phạm Văn Danh 12/10/1987 Đại học Kế toán

9 Bảo vệ rừng BVR.QLRBTM Kế hoạch - Kỹ thuật
Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Bắc Trà My
Đoàn Văn Đạt 15/5/1993 Đại học Lâm nghiệp

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

10 Bảo vệ rừng BVR.QLRNTM Quản lý địa bàn xã
Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Nam Trà My
Trương Công Đạt 10/4/1998

Đại học Quản lý đất 

đai

11 Bảo vệ rừng BVR.QLRPN2

Dịch vụ môi trường rừng 

và  giống cây lâm nghiệp, 

kỹ thuật trồng

Ban Quản lý rừng phòng hộ

Phú Ninh và Ven biển Quảng

Nam trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Văn Đoàn 20/06/1991 Đại học Lâm nghiệp Con thương binh

12 Bảo vệ rừng BVR.QLRBTM Kế hoạch - Kỹ thuật
Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Bắc Trà My
Phan Văn Đông 14/6/1992 Đại học Lâm nghiệp

13 Bảo vệ rừng BVR.QLRNTM Quản lý địa bàn xã
Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Nam Trà My
Bùi Duy Đức 18/02/1997

Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng

14 Bảo vệ rừng BVR.BTVNS
Quản lý bảo vệ rừng và 

phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban Quản lý Khu bảo tồn loài

và sinh cảnh Voi huyện Nông

Sơn

Lê Cao Đức 05/05/1997
Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng

15 Bảo vệ rừng BVR.BQLST
Giám sát đa dạng sinh học, 

phát triển rừng

Ban Quản lý Vườn Quốc gia

Sông Thanh
Phan Phương Duy 20/7/1994

Đại học Quản lý tài 

nguyên và môi trường

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự
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Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Lĩnh vực

dự tuyển 

Mã vị trí

việc làm 

VTVL và đơn vị dự tuyển Họ và tên Ngày/ tháng/ năm sinh

TT

Trình độ
Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

16 Bảo vệ rừng BVR.QLRTG2
Bộ phận quản lý bảo vệ 

rừng cơ động

Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Tây Giang
Trần Thị Thu Hà 10/10/1989 Đại học Luật

17 Bảo vệ rừng BVR.QLRTG2
Bộ phận quản lý bảo vệ 

rừng cơ động

Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Tây Giang
Blúp Hào 25/5/1988 Đại học Luật

Người dân tộc 

thiểu số, con 

bệnh binh

18 Bảo vệ rừng BVR.QLRTG1
Bộ phận Kế hoạch - Kỹ 

thuật

Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Tây Giang
Ngô Thị Ái Hậu 11/6/1993

Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng và môi 

trường

19 Bảo vệ rừng BVR.QLRĐG Kế hoạch - kỹ thuật
Ban Quản rừng phòng hộ

huyện Đông Giang
Trần Đức Hiếu 16/9/1979 Đại học Lâm nghiệp

20 Bảo vệ rừng BVR.QLRPS1 Kế hoạch - kỹ thuật 
Ban quản lý Rừng phòng hộ

huyện Phước Sơn
Nguyễn Tấn Hòa 23/10/1987

Đại học Lâm nghiệp 

(Kỹ sư Lâm học)

Con của người 

hưởng chính sách 

như thương binh

21 Bảo vệ rừng BVR.QLRPN3

Tuần tra, quản lý tài 

nguyên rừng và bảo vệ 

rừng và phòng cháy chữa 

cháy rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ

Phú Ninh và Ven biển Quảng

Nam trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Trương Bá Hoàng 15/7/1988
Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng

22 Bảo vệ rừng BVR.QLRTG2
Bộ phận quản lý bảo vệ 

rừng cơ động

Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Tây Giang
Cơ Lâu Hới 10/5/1990

Đại học ngành Luật 

Kinh tế, chuyên ngành 

Luật hợp đồng

Người dân tộc 

thiểu số

23 Bảo vệ rừng BVR.QLRNTM Quản lý địa bàn xã
Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Nam Trà My
A Rất Hôn 05/06/1991

Đại học Quản lý đất 

đai

Người dân tộc 

thiểu số, con 

thương binh

24 Bảo vệ rừng BVR.QLRPS2
Quản lý bảo vệ rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban quản lý Rừng phòng hộ

huyện Phước Sơn
Phan Thanh Huy 18/8/1995 Đại học Lâm nghiệp

25 Bảo vệ rừng BVR.QLRPN1

Quản lý theo dõi công tác 

sử dụng rừng và phát triển 

rừng, tuyên truyền

Ban Quản lý rừng phòng hộ

Phú Ninh và Ven biển Quảng

Nam trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Duy Linh 01/01/1996 Đại học Lâm học

26 Bảo vệ rừng BVR.QLRPS1 Kế hoạch - kỹ thuật 
Ban quản lý Rừng phòng hộ

huyện Phước Sơn
Hôih Long 01/01/1993 Đại học Lâm nghiệp

Người dân tộc 

thiểu số

27 Bảo vệ rừng BVR.QLRPN1

Quản lý theo dõi công tác 

sử dụng rừng và phát triển 

rừng, tuyên truyền

Ban Quản lý rừng phòng hộ

Phú Ninh và Ven biển Quảng

Nam trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Thành Long 16/09/1989 Đại học Lâm học Con thương binh

28 Bảo vệ rừng BVR.BTVNS
Quản lý bảo vệ rừng và 

phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban Quản lý Khu bảo tồn loài

và sinh cảnh Voi huyện Nông

Sơn

Nguyễn Hồng Luân 17/7/1989 Đại học Lâm nghiệp

29 Bảo vệ rừng BVR.QLRNTM Quản lý địa bàn xã
Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Nam Trà My
BHling Nguyễn Lưn 06/7/1988

Đại học Quản lý đất 

đai

Người dân tộc 

thiểu số

30 Bảo vệ rừng BVR.QLRPS2
Quản lý bảo vệ rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban quản lý Rừng phòng hộ

huyện Phước Sơn
Nguyễn Cư Lý 09/12/1981 Đại học Lâm nghiệp

31 Bảo vệ rừng BVR.QLRTG2
Bộ phận quản lý bảo vệ 

rừng cơ động

Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Tây Giang
Cơ Lâu Mệch 28/12/1988 Đại học Luật

Con bệnh binh, 

Người dân tộc 

thiểu số

32 Bảo vệ rừng BVR.BQLST
Giám sát đa dạng sinh học, 

phát triển rừng

Ban Quản lý Vườn Quốc gia

Sông Thanh
Lê Công Mơ 02/8/1994 Đại học Lâm nghiệp
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Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Lĩnh vực
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việc làm 

VTVL và đơn vị dự tuyển Họ và tên Ngày/ tháng/ năm sinh
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Trình độ
Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

33 Bảo vệ rừng BVR.SL2 Kế hoạch

Ban Quản lý Khu bảo tồn Loài

Sao La trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Thị Nga 16/3/1987 Đại học Kế toán

34 Bảo vệ rừng BVR.BQLST
Giám sát đa dạng sinh học, 

phát triển rừng

Ban Quản lý Vườn Quốc gia

Sông Thanh
Võ Hồng Ngân 06/6/1996

Đại học Quản lý tài 

nguyên và môi trường

35 Bảo vệ rừng BVR.BTVNS
Quản lý bảo vệ rừng và 

phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban Quản lý Khu bảo tồn loài

và sinh cảnh Voi huyện Nông

Sơn

Lê Văn Nghiêm 22/3/1991 Đại học Lâm sinh

36 Bảo vệ rừng BVR.BQLST
Giám sát đa dạng sinh học, 

phát triển rừng

Ban Quản lý Vườn Quốc gia

Sông Thanh
Trương Thiện Nhân 23/12/1986

Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng

37 Bảo vệ rừng BVR.QLRBTM Kế hoạch - Kỹ thuật
Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Bắc Trà My
Huỳnh Thế Sa 05/9/1988

Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng và môi 

trường

Người dân tộc 

thiểu số

38 Bảo vệ rừng BVR.QLRNTM Quản lý địa bàn xã
Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Nam Trà My
Brao Son 23/9/1991

Đại học Quản lý đất 

đai

Người dân tộc 

thiểu số

39 Bảo vệ rừng BVR.SL1
Nghiệp vụ quản lý bảo vệ 

rừng

Ban Quản lý Khu bảo tồn Loài

Sao La trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Thị Sương 06/5/1996
Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng

40 Bảo vệ rừng BVR.QLRPN2

Dịch vụ môi trường rừng 

và  giống cây lâm nghiệp, 

kỹ thuật trồng

Ban Quản lý rừng phòng hộ

Phú Ninh và Ven biển Quảng

Nam trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Dương Thị Minh Tâm 10/10/1992 Đại học Lâm nghiệp

41 Bảo vệ rừng BVR.BTVNS
Quản lý bảo vệ rừng và 

phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban Quản lý Khu bảo tồn loài

và sinh cảnh Voi huyện Nông

Sơn

Lê Quang Tâm 07/11/1995
Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng

42 Bảo vệ rừng BVR.QLRTG2
Bộ phận quản lý bảo vệ 

rừng cơ động

Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Tây Giang
Võ Viết Tân 01/01/1979 Đại học Luật

43 Bảo vệ rừng BVR.QLRTG2
Bộ phận quản lý bảo vệ 

rừng cơ động

Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Tây Giang
Coor Thê 31/7/1995 Đại học Luật

Người dân tộc, 

con bệnh binh

44 Bảo vệ rừng BVR.QLRPN2

Dịch vụ môi trường rừng 

và  giống cây lâm nghiệp, 

kỹ thuật trồng

Ban Quản lý rừng phòng hộ

Phú Ninh và Ven biển Quảng

Nam trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Phạm Viết Tịnh 19/9/1995 Đại học Lâm nghiệp

45 Bảo vệ rừng BVR.QLRPN3

Tuần tra, quản lý tài 

nguyên rừng và bảo vệ 

rừng và phòng cháy chữa 

cháy rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ

Phú Ninh và Ven biển Quảng

Nam trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Phạm Thị Trinh 10/10/1995
Đại học Địa lý tài 

nguyên - môi trường

46 Bảo vệ rừng BVR.QLRPS2
Quản lý bảo vệ rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban quản lý Rừng phòng hộ

huyện Phước Sơn
Huỳnh Quan Trường 22/12/1991 Đại học Lâm nghiệp

47 Bảo vệ rừng BVR.SL1
Nghiệp vụ quản lý bảo vệ 

rừng

Ban Quản lý Khu bảo tồn Loài

Sao La trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Lê Minh Truyền 05/05/1995
Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng

48 Bảo vệ rừng BVR.QLRNTM Quản lý địa bàn xã
Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Nam Trà My
Pơ Loong Tứ 10/5/1995

Đại học Quản lý đất 

đai

Người dân tộc 

thiểu số

49 Bảo vệ rừng BVR.SL1
Nghiệp vụ quản lý bảo vệ 

rừng

Ban Quản lý Khu bảo tồn Loài

Sao La trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Phan Thành Vinh 11/08/1994
Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng

50 Bảo vệ rừng BVR.QLRĐG Kế hoạch - kỹ thuật
Ban Quản rừng phòng hộ

huyện Đông Giang
Đỗ Hoàng Vũ 25/3/1996 Đại học Lâm nghiệp
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Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Lĩnh vực
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việc làm 
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Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

51 Bảo vệ rừng BVR.QLRPS2
Quản lý bảo vệ rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban quản lý Rừng phòng hộ

huyện Phước Sơn
Hồ Ngọc Vương 18/8/1991

Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

52
Bảo vệ rừng 

(hạng IV)
BVR4.SL Dịch vụ môi trường rừng

Ban Quản lý Khu bảo tồn Loài

Sao La trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Hốih Chang 25/12/1997 Cao đẳng Lâm nghiệp
Người dân tộc 

thiểu số

53
Bảo vệ rừng 

(hạng IV)
BVR4.BQLST

Kỹ thuật viên quản lý bảo 

vệ rừng hạng IV

Ban Quản lý Vườn Quốc gia

Sông Thanh
A Viết Hạ 14/8/1993 Trung cấp Lâm nghiệp 

Người dân tộc 

thiểu số

54
Bảo vệ rừng 

(hạng IV)
BVR4.BQLST

Kỹ thuật viên quản lý bảo 

vệ rừng hạng IV

Ban Quản lý Vườn Quốc gia

Sông Thanh
Hiên Hích 07/8/1992 Trung cấp Lâm nghiệp Con thương binh

55
Bảo vệ rừng 

(hạng IV)
BVR4.SL Dịch vụ môi trường rừng

Ban Quản lý Khu bảo tồn Loài

Sao La trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Alăng Hơn 11/02/1992 Cao đẳng Lâm nghiệp
Người dân tộc 

thiểu số

56
Bảo vệ rừng 

(hạng IV)
BVR4.BQLST

Kỹ thuật viên quản lý bảo 

vệ rừng hạng IV

Ban Quản lý Vườn Quốc gia

Sông Thanh
Trần Hoàng Lâm 24/06/1990 Cao đẳng Lâm nghiệp

57
Bảo vệ rừng 

(hạng IV)
BVR4.SL Dịch vụ môi trường rừng

Ban Quản lý Khu bảo tồn Loài

Sao La trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Lê Anh Luân 16/7/1993 Cao đẳng Lâm nghiệp

58
Bảo vệ rừng 

(hạng IV)
BVR4.BQLST

Kỹ thuật viên quản lý bảo 

vệ rừng hạng IV

Ban Quản lý Vườn Quốc gia

Sông Thanh
Alăng Mậu 13/5/1989 Cao đẳng Lâm nghiệp

Người dân tộc 

thiểu số

59
Bảo vệ rừng 

(hạng IV)
BVR4.SL Dịch vụ môi trường rừng

Ban Quản lý Khu bảo tồn Loài

Sao La trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Huỳnh Đức Thành 02/03/1990 Cao đẳng Lâm nghiệp

60
Bảo vệ rừng 

(hạng IV)
BVR4.QLRTG

Bộ phận quản lý bảo vê 

rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Tây Giang
Huỳnh Văn Thành 10/8/1986

Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng

61
Bảo vệ rừng 

(hạng IV)
BVR4.BQLST

Kỹ thuật viên quản lý bảo 

vệ rừng hạng IV

Ban Quản lý Vườn Quốc gia

Sông Thanh
A Lăng Tuấn 11/11/1993 Trung cấp Lâm nghiệp

Người dân tộc 

thiểu số

62
Bảo vệ rừng 

(hạng IV)
BVR4.BQLST

Kỹ thuật viên quản lý bảo 

vệ rừng hạng IV

Ban Quản lý Vườn Quốc gia

Sông Thanh
Lê Tăng Vinh 11/01/1988 Trung cấp Luật Con thương binh

63
Bảo vệ rừng 

(hạng IV)
BVR4.QLRTG

Bộ phận Quản lý bảo vệ 

rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Tây Giang
Phan Công Vinh 07/09/1989 Cao đẳng Lâm nghiệp

64 Chăn nuôi CN.NNTG
Chuyên quản về công tác 

chăn nuôi

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Tây Giang
Nguyễn Huỳnh Linh 24/6/1990 Đại học Chăn nuôi

65 Chăn nuôi CN.NNTG
Chuyên quản về công tác 

chăn nuôi

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Tây Giang
Avô Re 14/10/1993

Đại học Chăn nuôi thú 

y

Người dân tộc 

thiểu số

66 Chăn nuôi CN.NNTK
Chăn nuôi và khuyến nông 

chăn nuôi

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Tam Kỳ
Nguyễn Thị Bích Thủy 5/3/1983

Đại học Chăn nuôi thú 

y

67
Chăn nuôi 

(hạng IV)
CN4.NNNT

Chăn nuôi, 

thú y 

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Núi Thành
Trần Thị Mai Chi 16/5/1997 Đại học Thú y

68
Chăn nuôi 

(hạng IV)
CN4.NNNT Chăn nuôi, thú y 

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Núi Thành
Trà Thị Dung 20/9/1997 Cao đẳng Chăn nuôi

69
Chăn nuôi 

(hạng IV)
CN4.NNNT

Chăn nuôi, 

thú y 

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Núi Thành
Nguyễn Thị Thanh Hiền 10/10/1991

Cao đẳng Chăn nuôi - 

Thú y

70
Chăn nuôi 

(hạng IV)
CN4.NNTB Chăn nuôi

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Thăng Bình
Lê Thị Thu Lý 17/1/1992

Cao đẳng Chăn nuôi - 

thú y

71
Chăn nuôi 

(hạng IV)
CN4.NNNT

Chăn nuôi, 

 thú y

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Núi Thành
Lê Văn Quốc 08/6/1992 Đại học Chăn nuôi 

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

72
Chăn nuôi 

(hạng IV)
CN4.NNTB Chăn nuôi

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Thăng Bình
Lê Thị Kim Tiến 27/8/1992

Cao đẳng Chăn nuôi 

thú y
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73
Chăn nuôi 

(hạng IV)
CN4.NNTB Chăn nuôi

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Thăng Bình
Trương Thị Mỹ Tuyên 13/3/1996

Cao đẳng Dịch vụ Thú 

y chuyên ngành dịch 

vụ chăn nuôi thú y

74
Chăn nuôi 

(hạng IV)
CN4.NNNT Chăn nuôi, thú y 

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Núi Thành
Đặng Anh Vũ 5/9/1995 Cao đẳng Chăn nuôi

75
Công nghệ 

thông tin
CNTT.CĐYT Công nghệ thông tin

Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Nguyễn Thị Thanh An 19/3/1988

Đại học Công nghệ 

thông tin 

76
Công nghệ 

thông tin
CNTT.CĐYT Công nghệ thông tin

Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
ALăng Brơi 17/8/1997

Đại học Công nghệ 

thông tin

Người dân tộc 

thiểu số, con 

bệnh binh

77
Công nghệ 

thông tin
CNTT.CĐYT Công nghệ thông tin

Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Huỳnh Thanh Chiến 27/7/1988

Đại học Công nghệ 

thông tin

78 Đăng kiểm ĐK.TTĐK3 Đăng kiểm (vị trí 03)

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và

Quản lý Cảng cá trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

Nguyễn Cảnh 

Hoàng
Anh 1/9/1999

Đại học Điện - Kỹ 

thuật điều khiển và tự 

động hóa

79 Đăng kiểm ĐK.TTĐK3 Đăng kiểm (vị trí 03)

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và

Quản lý Cảng cá trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

Huỳnh Văn Danh 21/7/1997

Đại học Điện chuyên 

ngành Công  nghệ kỹ 

thuật Điện, Điện tử

80 Đăng kiểm ĐK.TTĐK3 Đăng kiểm (vị trí 03)

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và

Quản lý Cảng cá trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

Nguyễn Công 

Hoàng
Khương 18/6/1988

Đại học công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

81 Đăng kiểm ĐK.TTĐK3 Đăng kiểm (vị trí 03)

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và

Quản lý Cảng cá trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

Huỳnh Văn Trai 2/9/1997 Đại học Kỹ thuật điện

82 Đăng kiểm ĐK.TTĐK4 Đăng kiểm (vị trí 04)

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và

Quản lý Cảng cá trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

Huỳnh Quan Vũ 20/11/1989
Đại học Khai thác 

thủy sản

83 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB7
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Lý Thị Ngọc Ánh 22/01/1986

Thạc sĩ Kế toán, Đại 

học Kế toán doanh 

nghiệp

84 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB5
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Phan Văn Bảy 03/4/1994
Đại học Quản lý đất 

đai

85 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB1
Khai thác Quỹ đất - Xây 

dựng cơ bản (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Đoàn Văn Bình 05/01/1983

Đại học Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng chuyên 

ngành Xây dựng cầu 

đường

86 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB5
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Trương Thị Chung 27/01/1998
Đại học Quản lý đất 

đai

87 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB5
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Trần Văn Chương 3/1/1997
Đại học Quản lý đất 

đai
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88 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB5
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Nguyễn Bùi Quang Cường 07/02/1997
Đại học Quản lý đất 

đai

89 Đất đai ĐĐ.PTQĐĐL2
Tạo lập và phát triển quỹ 

đất khu tái định cư

Trung tâm phát triển Quỹ đất

và Cụm công nghiệp huyện Đại

Lộc

Nguyễn Minh Đại 24/4/1989
Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

90 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB7
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Châu Thị Dung 20/9/1980 Đại học Kế toán

91 Đất đai ĐĐ.PTQĐĐL1

Bồi thường, hỗ trợ, giải 

phóng mặt bằng và tái định 

cư

Trung tâm phát triển Quỹ đất

và Cụm công nghiệp huyện Đại

Lộc

Huỳnh Thị Thùy Dung 26/3/1990 Đại học Kế toán

92 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB3
Khai thác Quỹ đất - Xây 

dựng cơ bản

Trung tâm phát triển quỹ đất và

Công nghiệp - Dịch vụ huyện

Thăng Bình

Nguyễn Thị Hà 16/02/1995
Đại học Công nghệ kỹ 

thuật môi trường

93 Đất đai ĐĐ.PTQĐĐL1

Bồi thường, hỗ trợ, giải 

phóng mặt bằng và tái định 

cư

Trung tâm phát triển Quỹ đất

và Cụm công nghiệp huyện Đại

Lộc

Phan Thị Thu Hà 24/7/1979
Đại học Quản trị kinh 

doanh

94 Đất đai ĐĐ.PTQĐĐL1

Bồi thường, hỗ trợ, giải 

phóng mặt bằng và tái định 

cư

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Cụm Công nghiệp huyện

Đại Lộc

Trần Thị Ngọc Hân 25/01/1990
Đại học Quản trị kinh 

doanh

95 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB3
Khai thác Quỹ đất - Xây 

dựng cơ bản (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Lê An Nguyên Hiếu 22/6/1993
Đại học Công nghệ 

môi trường

96 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB5
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Lý Minh Hiếu 19/6/1999
Đại học Quản lý đất 

đai

97 Đất đai ĐĐ.PTQĐĐL1

Bồi thường, hỗ trợ, giải 

phóng mặt bằng và tái định 

cư

Trung tâm phát triển Quỹ đất

và Cụm công nghiệp huyện Đại

Lộc

Trần Trung Hiếu 07/10/1990
Đại học Quản trị kinh 

doanh

98 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB5
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Nguyễn Đình Nhật Huy 23/08/1995
Đại học Quản lý đất 

đai

99 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB6
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 02)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Lê Nguyễn Thanh Huyền 29/8/1987
Đại học Tài chính - 

Ngân hàng
Con thương binh

100 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB5
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Đồng Phước Khương 18/12/1987
Đại học Quản lý đất 

đai

Con đẻ của người 

hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm 

chất độc hoá học; 

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

101 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB6
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 02)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Nguyễn Thị Mỹ Linh 12/04/1998
Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

102 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB5
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Phạm Thanh Long 20/9/1986
Đại học Quản lý đất 

đai
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103 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB6
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 02)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Nguyễn Thành Luân 04/01/1989
Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

104 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB2
Khai thác Quỹ đất - Xây 

dựng cơ bản (vị trí 02)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Nguyễn Vũ Quỳnh Nhi 08/7/1992
Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

105 Đất đai ĐĐ.PTQĐĐL2
Tạo lập và phát triển quỹ 

đất khu tái định cư

Trung tâm phát triển Quỹ đất

và Cụm công nghiệp huyện Đại

Lộc

Trần Thị Quý Phi 12/7/1991
Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

106 Đất đai ĐĐ.PTQĐĐL1

Bồi thường, hỗ trợ, giải 

phóng mặt bằng và tái định 

cư

Trung tâm phát triển Quỹ đất

và Cụm công nghiệp huyện Đại

Lộc

Võ Văn Phúc 06/3/1985
Đại học Quản trị kinh 

doanh

107 Đất đai ĐĐ.QLDABTM
Tạo lập, quản lý và phát 

triển quỹ đất

Ban quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My
Bùi Duy Phương 20/7/1977

Đại học Quản trị Kinh 

doanh

108 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB4
Khai thác Quỹ đất - Xây 

dựng cơ bản (vị trí 04)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Võ Tấn Quang 05/9/1986

Đại học Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

chuyên ngành Xây 

dựng cầu đường

109 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB5
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Phạm Chí Quốc 18/02/1998
Đại học Quản lý đất 

đai

110 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB3
Khai thác Quỹ đất - Xây 

dựng cơ bản (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Hoàng Linh Sa 22/10/1990
Đại học Công nghệ 

môi trường

111 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB3
Khai thác Quỹ đất - Xây 

dựng cơ bản (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Cao Thái Sơn 21/4/1995
Đại học Công nghệ kỹ 

thuật môi trường

112 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB5
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Nguyễn Nhật Anh Sơn 01/9/1994
Đại học Quản lý đất 

đai

113 Đất đai ĐĐ.PTQĐĐL1

Bồi thường, hỗ trợ, giải 

phóng mặt bằng và tái định 

cư

Trung tâm phát triển Quỹ đất

và Cụm công nghiệp huyện Đại

Lộc

Nguyễn Thị Sương 31/3/1990 Đại học Kế toán

114 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB2
Khai thác Quỹ đất - Xây 

dựng cơ bản (vị trí 02)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Nguyễn Trần Thắng 01/01/1990
Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

115 Đất đai ĐĐ.PTQĐĐL1

Bồi thường, hỗ trợ, giải 

phóng mặt bằng và tái định 

cư

Trung tâm phát triển Quỹ đất

và Cụm công nghiệp huyện Đại

Lộc

Huỳnh Thị Thanh 01/9/1988
Đại học Quản trị kinh 

doanh

116 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB4
Khai thác Quỹ đất - Xây 

dựng cơ bản (vị trí 04)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Võ Chí Thiện 31/10/1995

Đại học Cầu đường 

(Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh)

117 Đất đai ĐĐ.PTQĐĐL1

Bồi thường, hỗ trợ, giải 

phóng mặt bằng và tái định 

cư

Trung tâm phát triển Quỹ đất

và Cụm công nghiệp huyện Đại

Lộc

Phan Văn Thơ 22/8/1989
Đại học Quản trị kinh 

doanh

118 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB6
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 02)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Nguyễn Văn Thuật 15/7/1987
Đại học Tài chính 

ngân hàng
Con thương binh
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119 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB2
Khai thác Quỹ đất - Xây 

dựng cơ bản (vị trí 02)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Dương Thị Thức 12/02/1988
Đại học Tài chính 

ngân hàng
Con thương binh

120 Đất đai ĐĐ.PTQĐĐL2
Tạo lập và phát triển quỹ 

đất khu tái định cư

Trung tâm phát triển Quỹ đất

và Cụm công nghiệp huyện Đại

Lộc

Phan Thị Minh Thương 16/8/1995
Đại học Quản trị kinh 

doanh

121 Đất đai ĐĐ.PTQĐĐL1

Bồi thưòng, hỗ trợ, giải 

phóng mặt bằng và tái định 

cư

Trung tâm phát tiển quỹ đất và

Cụm công nghiệp huyện Đại

Lộc

Phan Thị Như Thùy 01/10/1985 Đại học kế toán

122 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB7
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Lê Thị Thu Thủy 25/5/1990

Đại học Kế toán (Tài 

chính doanh nghiệp 

thương mại)

123 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB5
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Đoàn Ngọc Tiến 03/11/1997
Đại học Quản lý đất 

đai

124 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB5
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Trịnh Tình 08/9/1991
Đại học Quản lý đất 

đai

125 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB3
Khai thác quỹ đất-Xây 

dựng cơ bản (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Huỳnh Thị Bích Trâm 12/8/1997
Đại học Công nghệ kỹ 

thuật môi trường

126 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB5
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Phan Thị Tú Trinh 22/6/1996
Đại học Quản lý đất 

đai

127 Đất đai ĐĐ.QLDATP1 Khai thác quỹ đất
Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất -

Đô thị huyện Tiên Phước
Nguyễn Thành Trung 08/08/1995

Đại học Quản lý đất 

đai

128 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB5
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Phan Anh Tuân 08/12/1991
Đại học Quản lý đất 

đai

129 Đất đai ĐĐ.QLDATP1 Khai thác quỹ đất
Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất -

Đô thị huyện Tiên Phước
Đoàn Quốc Tuấn 10/12/1984

Đại học Quản lý đất 

đai

130 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB3
Khai thác Quỹ đất - Xây 

dựng cơ bản (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Nguyễn Đình Tuấn 19/8/1990
Đại học Công nghệ kỹ 

thuật môi trường

131 Đất đai ĐĐ.PTQĐĐL2
Tạo lập và phát triển quỹ 

đất khu tái định cư

Trung tâm phát triển Quỹ đất

và Cụm công nghiệp huyện Đại

Lộc

Ngô Thị Minh Tuyền 27/3/1990
Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

132 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB5
Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Nguyễn Thị Khánh Vân 01/02/1999
Đại học Quản lý đất 

đai

133 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB3
Khai thác Quỹ đất - Xây 

dựng cơ bản (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Lâm Thị Vĩ 16/3/1994
Đại học Công nghệ kỹ 

thuật môi trường

134 Đất đai ĐĐ.PTQĐTB3
Khai thác Quỹ đất - Xây 

dựng cơ bản (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Ngô Thị Hoài Viễn 06/06/1986
Đại học Công nghệ kỹ 

thuật môi trường

135 Đất đai ĐĐ.QLDABTM
Tạo lập, quản lý và phát 

triển quỹ đất

Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My

Nguyễn Lương 

Hoàng
Vũ 07/09/1985

Đại học Kỹ thuật Xây 

dựng

136 Đất đai ĐĐ.QLDATP1 Khai thác quỹ đất
Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất -

Đô thị huyện Tiên Phước
Trương Công Vũ 20/02/1994 Thạc sĩ Quản lý đất đai
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137 Giao thông GT.ĐTQS1 Quản lý bến xe Quế Sơn
Đội Quản lý trật tự xây dựng

huyện Quế Sơn
Nguyễn Thị Dung 18/05/1994 Đại học Kế toán

Con của người 

hưởng chính sách 

như thương binh

138 Giao thông GT.ĐTQS1 Quản lý bến xe Quế Sơn
Đội Quản lý trật tự xây dựng

huyện Quế Sơn
Nguyễn Thị Tuyết Mai 7/9/1984 Đại học Kế toán

139 Giao thông GT.ĐTQS1 Quản lý bến xe Quế Sơn
Đội Quản lý trật tự xây dựng

huyện Quế Sơn
Phan Thị Ngọc Mai 29/8/1988

Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

140 Giao thông GT.ĐTQS2
Quản lý hành lang an toàn 

giao thông

Đội quản lý trật tự xây dựng

huyện Quế Sơn
Hoàng Văn Thịnh 01/01/1990 Đại học Luật

141 Hành chính HC.VPĐP3
Tổng hợp - Thống kê - 

Tuyên truyền

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Trần Thị Kỳ Anh 29/4/1997
Đại học Phát triển 

nông thôn

142 Hành chính HC.QLRNTM Hành chính - Tổng hợp
Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Nam Trà My
Mai Phước Bằng 29/11/1996

Đại học Quản lý Nhà 

nước chuyên ngành 

Hành chính công

143 Hành chính HC.VPĐP3
Tổng hợp - Thống kê, 

tuyên truyền

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Huỳnh Thế Cảnh 20/11/1991
Đại học Khuyến nông 

và phát triển nông thôn
Con bệnh binh

144 Hành chính HC.QLDABTM Kế hoạch, tổng hợp
Ban quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My
Mai Nguyễn Viên Châu 01/09/1987 Đại học Kế toán

145 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Phan Thị Ngọc Châu 25/03/1992 Đại học Kế toán Con thương binh

146 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Trần Cao Cường 29/9/1982 Đại học Kế toán 

147 Hành chính HC.SNL
Kế hoạch – sản xuất kinh 

doanh

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc

Linh và Dược liệu trực thuộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

Trần Phước Cường 02/4/1992
Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh

148 Hành chính HC.CĐYT Tổ chức cán bộ
Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Nguyễn Thị Dành 08/3/1996 Đại học Luật

149 Hành chính HC.CĐYT Tổ chức cán bộ
Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Đặng Văn Đào 10/11/1986

Đại học Địa lý Dân số 

xã hội

150 Hành chính HC.TTBTXH Hành chính tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội

Quảng Nam trực thuộc Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội

Phạm Thị Đào 24/02/1985
Đại học Quản trị kinh 

doanh

Con của người 

được hưởng 

chính sách như 

thương binh

151 Hành chính HC.QLRNTM Hành chính - Tổng hợp
Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Nam Trà My
A Rất Deo 05/9/1996 Đại học Hành chính 

Người dân tộc 

thiểu số

152 Hành chính HC.TTBTXH Hành chính tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội

Quảng Nam trực thuộc Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội

Trần Thị Thùy Dương 05/3/1986
Đại học Quản trị kinh 

doanh

153 Hành chính HC.CĐYT Tổ chức cán bộ
Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Đặng Phước Bảo Duy 16/12/1995 Đại học Luật 
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154 Hành chính HC.QLDATP2
Tổng hợp, hành chính, 

quản trị, tổ chức cán bộ

Ban Quản lý Dự án -Quỹ đất -

Đô thị huyện Tiên Phước
Trương Thanh Duy 03/02/1985

Đại học Quản trị kinh 

doanh

Con đẻ của người 

hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm 

chất độc hoá học

155 Hành chính HC.TTBTXH Hành chính tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội

Quảng Nam trực thuộc Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội

Bùi Thị Liễu Duyên 04/6/2000
Đại học Quản trị kinh 

doanh

156 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Trần Thị Thuý Hằng 09/08/1991 Đại học Kế toán

157 Hành chính HC.SNL
Kế hoạch – sản xuất kinh 

doanh

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc

Linh và Dược liệu trực thuộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

Dương Thị Hồng Hạnh 08/8/1980

Đại học Kinh tế phát 

triển, Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh

158 Hành chính HC.VPĐP1 Kế hoạch (vị trí 01)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Dương Hiệp 18/1/1990
Đại học Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Đội viên trí thức 

trẻ tình nguyện 

tham gia Dự án 

“Tăng cường trí 

thức trẻ tình 

nguyện đến công 

tác tại các khu 

kinh tế quốc 

phòng giai đoạn 

2010 - 2020”

159 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Thị Thu Hoài 12/6/1983 Đại học Kế toán

160 Hành chính HC.ĐTĐB
Hành chính-Văn phòng-

Thủ quỹ

Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị

xã Điện Bàn
Hà Phước Hưng 20/4/1983

Đại học Quản lý nhà 

nước
Con bệnh binh

161 Hành chính HC.TTBTXH Hành chính tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội

Quảng Nam trực thuộc Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội

Nguyễn Thị Vân Hường 09/8/1989
Đại học Quản trị kinh 

doanh

162 Hành chính HC.VHDX
Hành chính tổng hợp kiêm 

văn thư, thủ quỹ

Trung tâm Văn hóa - thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Duy Xuyên

Abing Thị Ka 25/5/2000 Đại học Văn học
Người dân tộc 

thiểu số

163 Hành chính HC.QLDABTM Kế hoạch, tổng hợp
Ban quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My
Dương Thị Thuý Kiều 22/8/1983 Đại học Kế toán 

164 Hành chính HC.QLDATP2
Tổng hợp, hành chính, 

quản trị, tổ chức cán bộ

Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất -

Đô thị huyện Tiên Phước
Diệp Đình Long 05/51987 Đại học Tin học

165 Hành chính HC.VPĐP1 Kế hoạch (vị trí 01)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Lê Thanh Long 07/10/1983
Đại học Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

166 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Huỳnh Hoàng My 27/08/1996 Đại học Kế toán
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167 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Ngọc Diệu My 24/11/1988 Đại học Kế toán

168 Hành chính HC.QLDATP2
Tổng hợp, hành chính, 

quản trị, tổ chức cán bộ

Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất -

Đô thị huyện Tiên Phước
Nguyễn Thị Hoạ My 31/12/1987

Đại học Quản trị kinh 

doanh

169 Hành chính HC.VPĐP3
Tổng hợp - Thống kê, 

tuyên truyền

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Alăng Thị Nga 21/01/1998
Đại học Phát triển 

nông thôn

Người dân tộc 

thiểu số

170 Hành chính HC.ĐTĐB
Hành chính-Văn phòng-

Thủ quỹ

Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị

xã Điện Bàn
Phạm Thị Hiếu Ngân 15/9/1998

Đại học Quản lý nhà 

nước

171 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Phan Thị Thanh Nhàn 1/12/1990 Đại học Kế toán

172 Hành chính HC.QLDATP1
Chuyên trách công tác 

pháp luật

Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất -

Đô thị huyện Tiên Phước
Ngô Thị Quế Nhi 18/4/1982 Đại học Kế toán Con Thương binh

173 Hành chính HC.ĐTĐB
Hành chính - Văn phòng - 

Thủ quỹ

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị

xã Điện Bàn
A Lăng Thị Nương Nương 25/7/1998

Đại học Quản lý nhà 

nước

Người dân tộc 

thiểu số

174 Hành chính HC.QLDATP2
Tổng hợp, hành chính, 

quản trị, tổ chức cán bộ

Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất -

Đô thị huyện Tiên Phước
Lê Phong 13/02/1985

Đại học Quản trị kinh 

doanh, thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh

175 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngô Thị Hồng Phú 06/6/1988 Đại học Kế toán

176 Hành chính HC.ĐTĐB
Hành chính - Văn phòng - 

Thủ quỹ

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị

xã Điện Bàn
Lê Thị Phương 18/10/1997

Đại học Quản lý nhà 

nước

177 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Trần Thị Tú Phương 17/4/1985
Thạc sĩ Kế toán, Đại 

học Kế toán 

178 Hành chính HC.TTBTXH Hành chính tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội

Quảng Nam trực thuộc Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội

Nguyễn Thị Kim Phượng 01/01/1991 Đại học Kế toán

179 Hành chính HC.TTBTXH Hành chính tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội

Quảng Nam trực thuộc Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội

Đinh Thị Phương Quỳnh 16/11/1992
Đại học Quản trị kinh 

doanh

Người dân tộc 

thiểu số

180 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Khưu Thị Quỳnh 30/9/1991 Đại học Kế toán Con thương binh

181 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Đinh Thanh Sang 13/5/1981 Đại học Kế toán Con thương binh
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182 Hành chính HC.VPĐP1 Kế hoạch (vị trí 01)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Minh Sơn 19/9/1992

Đại học Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng chuyên 

ngành Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp

183 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Đoàn Thị Tâm 20/3/1986 Đại học Kế toán

184 Hành chính HC.QLDATP1
Chuyên trách công tác 

pháp luật

Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất -

Đô thị huyện Tiên Phước
Huỳnh Thị Phương Thảo 20/02/1986 Đại học Kế toán

185 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Trần Thị Phương Thảo 29/5/1988 Đại học Kế toán

186 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Lê Thị Thương 27/12/1984
Đại học Kế toán, Thạc 

sĩ Kế toán
Con thương binh

187 Hành chính HC.TTKN
Kế hoạch, tổng hợp, thống 

kê

Trung tâm Khuyến nông trực

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

Nguyễn Thị Thương 10/8/1990
Đại học Khuyến nông 

và Phát triển nông thôn

188 Hành chính HC.TTBTXH Hành chính tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội

Quảng Nam trực thuộc Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội

Nguyễn Thị Thu Thương 19/9/1998
Đại học Quản trị kinh 

doanh

189 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Trần Thị Thương 14/11/1984 Đại học Kế toán

190 Hành chính HC.VPĐP3
Tổng hợp - Thống kê, 

tuyên truyền

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Huỳnh Thị Vũ Thường 09/04/1996
Đại học Phát triển 

nông thôn

Đội viên trí thức 

trẻ tình nguyện 

tham gia phát 

triển nông thôn, 

miền núi

191 Hành chính HC.SNL
Kế hoạch – sản xuất kinh 

doanh

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc

Linh và Dược liệu trực thuộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

Nguyễn Thị Thụy 01/3/1988
Đại học Quản trị kinh 

doanh

192 Hành chính HC.CĐYT Tổ chức cán bộ
Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Nguyễn Hoài Tiên 19/01/1999 Đại học Luật

193 Hành chính HC.TTBTXH Hành chính tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội

Quảng Nam trực thuộc Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội

Lê Tín 01/01/1989
Đại học Quản trị kinh 

doanh

194 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Thị Phương Trang 14/6/1991 Đại học Kế toán

195 Hành chính HC.QLDABTM Kế hoạch, tổng hợp
Ban quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My
Nguyễn Thị Thuỳ Trang 20/3/1985

Đại học Kế toán 

chuyên ngành Kế toán 

doanh nghiệp
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196 Hành chính HC.CĐYT Tổ chức cán bộ
Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Nguyễn Thuỳ Trang 05/6/1989 Đại học Luật

197 Hành chính HC.TTKN
Kế hoạch, tổng hợp, thống 

kê

Trung tâm Khuyến nông trực

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

Nguyễn Thị Tuyết Trinh 22/10/1991
Đại học Quản trị kinh 

doanh

198 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Lê Thuỵ Kim Trọng 17/02/1993 Đại học Kế toán

199 Hành chính HC.VPĐP2 Kế hoạch (vị trí 02)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Quang Trung 21/8/1984 Đại học Kế toán

200 Hành chính HC.VPĐP1 Kế hoạch (vị trí 01)

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Thanh Trung 25/7/1988
Đại học Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp

201 Hành chính HC.TTBTXH Hành chính tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội

Quảng Nam trực thuộc Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội

Trần Thị Bích Vân 25/5/1987
Đại học Quản trị kinh 

doanh

202 Hành chính HC.TTBTXH Hành chính tổng hợp

Trung tâm Bảo trợ xã hội

Quảng Nam trực thuộc Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội

Đặng Ngọc Vương 10/9/1987
Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh
Con thương binh

203 Hành chính HC.QLDATP1
Chuyên trách công tác 

pháp luật

Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất -

Đô thị huyện Tiên Phước
Lê Thanh Xuân 20/09/1995

Đại học Kinh tế xây 

dựng
Con thương binh

204 Hành chính HC.SNL
Kế hoạch – sản xuất kinh 

doanh

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc

Linh và Dược liệu trực thuộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

Trần Nữ Bạch Yến 02/6/1982
Đại học Quản trị kinh 

doanh

205
Hành chính 

(hạng V)
HC5.SL Hành chính - Tổng hợp

Ban Quản lý Khu bảo tồn Loài

Sao La trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

BhNướch Thị Thơ 3/6/1999 Cao đẳng Kế toán
Người dân tộc 

thiểu số

206
Hành chính 

(hạng V)
HC5.SL Hành chính - Tổng hợp

Ban Quản lý Khu bảo tồn Loài

Sao La trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Trần Đình Văn 1/6/1992 Trung cấp Kế toán

207 Kế toán KT.NNHA Kế toán
Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Hội An
Bùi Xuân Hải 14/5/1986 Đại học Kế toán

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh C

208 Kế toán KT.NNĐB Kế toán
Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thị xã Điện Bàn
Lê Thị Minh Hậu 15/01/1988 Đại học Kế toán

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B

209 Kế toán KT.NNĐB Kế toán
Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thị xã Điện Bàn
Trần Thị Hiệp 10/10/1980 Đại học Kế toán

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B

210 Kế toán KT.NNHA Kế toán
Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Hội An
Lê Thị Trà Lý 25/02/1981 Đại học Kế toán 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 
Anh C

211 Kế toán KT.NNĐB Kế toán
Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thị xã Điện Bàn
Phạm Thị Song Mai 27/7/1989 Đại học Kế toán

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B

212 Kế toán KT.BQLST Kế toán - Tài chính
Ban Quản lý Vườn Quốc gia

Sông Thanh
Lê Thị Mơ 20/01/1990 Đại học Kế toán

THUD A, 

THUD B
Anh C

213 Kế toán KT.BQLST Kế toán - Tài chính
Ban Quản lý Vườn Quốc gia

Sông Thanh
Đoàn Thị Thanh Nga 13/7/1987 Đại học Kế toán THUD B Anh C
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214 Kế toán KT.ĐTTK Kế toán
Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Nguyễn Thị Nghĩa 23/10/1992 Đại học Kế toán THUD B Anh C

215 Kế toán KT.CĐYT Kế toán
Trường Cao đẳng y tế Quảng

Nam
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 06/06/1984 Đại học Kế toán

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B

216 Kế toán KT.CĐYT Kế toán
Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Phạm Thị Thu Nguyệt 20/6/1990 Đại học Kế toán UDCNTTCB Anh B

217 Kế toán KT.NNHA Kế toán
Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Hội An
Lương Thị Cẩm Nhung 03/03/1989 Thạc sĩ Kế toán

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh C

218 Kế toán KT.CĐYT Kế toán
Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Phạm Thị Oanh 26/8/1990 Đại học Kế toán

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 
Anh B

219 Kế toán KT.CĐYT Kế toán
Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Hoàng Thị Phương 15/12/1991 Đại học Kế toán THUD B Anh B

220 Kế toán KT.BQLST Kế toán - Tài chính
Ban Quản lý Vườn Quốc gia

Sông Thanh
Trần Thị Lan Phương 16/06/1986

Đại học chuyên ngành 

Tài chính Doanh 

nghiệp ngành Tài 

chính ngân hàng; 

Thạc sĩ Tài chính 

ngân hàng chuyên 

ngành tài chính ngân 

hàng

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B

221 Kế toán KT.ĐTTK Kế toán
Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Nguyễn Thị Phượng 13/3/1984 Đại học Kế toán

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh C

222 Kế toán KT.CĐYT Kế toán
Trường Cao đẳng y tế Quảng

Nam
Phan Thị Kim Phượng 01/01/1990 Đại học Kế toán THUD B Anh C

223 Kế toán KT.NNHA Kế toán
Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Hội An
Đặng Công Thanh 20/02/1982 Đại học Kế toán

Tin học ứng 

dụng B
Anh B

224 Kế toán KT.ĐTTK Kế toán
Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Đỗ Thị Bích Thảo 10/10/1987 Đại học Kế toán

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B

225 Kế toán KT.QLRNTM Kế toán
Ban Quản lý rừng phòng hộ

huyện Nam Trà My
Nguyễn Thị Thu Thảo 01/8/1986 Đại học Kế toán

Tin học ứng 

dụng
Anh B

226 Kế toán KT.CĐYT Kế toán
Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Nguyễn Lê Hồng Thủy 14/10/1990 Đại học Kế toán THUD B Anh B Con bệnh binh

227 Kế toán KT.SNL Kế toán - tài chính

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc

Linh và Dược liệu trực thuộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

Trần Hoàng Uyên 13/11/1991 Thạc sĩ Kế toán
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh C

228 Kế toán KT.SNL Kế toán - tài chính

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc

Linh và Dược liệu trực thuộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

Nguyễn Thị Thu Vi 19/6/1986 Đại học Kế toán THUD B Anh C Con thương binh

229 Kế toán KT.ĐTTK Kế toán
Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Đinh Thị Tiên Viên 11/11/1991 Đại học Kế toán

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Giấy chứng 

nhận tiếng 

Anh A2 

khung châu 

Âu CEFR 

(ngày cấp 

02/12/2022)
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230 Kế toán KT.NNĐB Kế toán
Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thị xã Điện Bàn
Trương Thanh Vy 4/7/1987 Đại học Kế toán

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B

231
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN1

Nghiên cứu, tiếp nhận triển 

khai thực hiện và chuyển 

giao các nhiệm vụ KHCN 

và ứng dụng, nhân rộng kết 

quả các nhiệm vụ KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Đặng Bá  Lĩnh 01/8/1997
Đại học Công nghệ 

thực phẩm

232
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN4 Kiểm định điện, điện tử

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Phạm Hoàng Gia Bảo 17/02/1989
Đại học Sư phạm Vật 

lý

233
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN2 Đổi mới sáng tạo

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Nguyễn Thị Bông 19/7/1991
Đại học Tài chinh - 

Ngân hàng

234
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN2 Đổi mới sáng tạo

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Nguyễn Thị Kim Chi 12/12/1977 Đại học Kế toán

235
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN2 Đổi mới sáng tạo

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Nguyễn Thị Thanh Chung 19/10/1999 Đại học Kế toán

236
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN1

Nghiên cứu, tiếp nhận triển 

khai thực hiện và chuyển 

giao các nhiệm vụ KHCN 

và ứng dụng, nhân rộng kết 

quả các nhiệm vụ KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Lê Nguyễn Thúy Diễm 2/8/1998
Đại học Công nghệ 

sinh học

237
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN5

Hỗ trợ ứng dụng năng 

lượng nguyên tử

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Phạm Thị Ngọc Hà 05/5/1991
Kỹ sư Vật lý (đào tạo 

nước ngoài)

238
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN4 Kiểm định điện, điện tử

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Nguyễn Tấn Hân 15/4/1994
Đại học Kỹ thuật Điện-

Điện tử

239
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN2 Đổi mới sáng tạo

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Võ Thị Lam Hằng 02/9/1991
Đại học Tài chinh - 

Ngân hàng

240
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN3

Kế hoạch và phát triển thị 

trường KHCN, các sản 

phẩm KHCN, chuyển giao 

KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 25/10/1989
Đại học Quản trị kinh 

doanh

241
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN1

Nghiên cứu, tiếp nhận triển 

khai thực hiện và chuyển 

giao các nhiệm vụ KHCN 

và ứng dụng, nhân rộng kết 

quả các nhiệm vụ KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Ngô Thị Thanh Hiền 22/9/1995

Đại học Hoá học 

ngành Hoá phân tích - 

Môi trường



16
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242
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN1

Nghiên cứu tiếp nhận, triển 

khai thực hiện và chuyển 

giao các nhiệm vụ Khoa 

học công nghệ và ứng 

dụng, nhân rộng kết quả 

các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ

Trung tâm Khoa học công nghệ

và Đổi mới sáng tạo thuộc Sở

Khoa học và Công nghệ

Trần Thị Thu Hương 12/5/1987
Đại học Công nghệ 

sinh học
Con thương binh

243
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN1

Nghiên cứu, tiếp nhận triển 

khai thực hiện và chuyển 

giao các nhiệm vụ KHCN 

và ứng dụng, nhân rộng kết 

quả các nhiệm vụ KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Trần Thị Phương Lài 20/9/1987 Đại học Hoá học Con thương binh

244
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN1

Nghiên cứu, tiếp nhận triển 

khai thực hiện và chuyển 

giao các nhiệm vụ KHCN 

và ứng dụng, nhân rộng kết 

quả các nhiệm vụ KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Lê Thị Liên 5/1/1993
Đại học Công nghệ 

sinh học

245
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN1

Nghiên cứu, tiếp nhận triển 

khai thực hiện và chuyển 

giao các nhiệm vụ KHCN 

và ứng dụng, nhân rộng kết 

quả các nhiệm vụ KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Hà Thị Bích Liễu 25/02/1985

Đại học Công nghệ 

(chuyên ngành Thực 

phẩm - sinh học)

246
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN1

Nghiên cứu, tiếp nhận triển 

khai thực hiện và chuyển 

giao các nhiệm vụ KHCN 

và ứng dụng, nhân rộng kết 

quả các nhiệm vụ KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Nguyễn Thị Ly Ly 23/12/1998
Đại học Hóa học (Hóa 

phân tích-Môi trường)

247
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN5

Hỗ trợ ứng dụng năng 

lượng nguyên tử

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Nguyễn Quang Minh 21/8/1989 Đại học Kỹ thuật điện

248
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN4 Kiểm định điện, điện tử

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Dương Duy Nam 03/7/1986

Đại học Công nghệ 

Kỹ thuật Điện - Điện 

tử

249
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN2 Đổi mới sáng tạo

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Phạm Thị Huyền Nga 19/5/1992
Đại học Quản trị kinh 

doanh

250
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN6

Tư vấn lĩnh vực tiêu chuẩn 

đo lường, chất lượng

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Nguyễn Thị Kim Oanh 12/6/1984 Đại học Kế toán

251
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN2 Đổi mới sáng tạo

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Nguyễn Thị Tuyết Phương 10/02/1985 Đại học Kế toán
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dự tuyển 
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Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

252
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN1

Nghiên cứu, tiếp nhận triển 

khai thực hiện và chuyển 

giao các nhiệm vụ KHCN 

và ứng dụng, nhân rộng kết 

quả các nhiệm vụ KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Phan Thị Mỹ Phương 10/2/1998
Đại học Công nghệ 

sinh học

253
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN6

Tư vấn lĩnh vực tiêu chuẩn 

đo lường, chất lượng

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Ngô Thị Hồng Sương 16/6/1990
Đại học Quản trị kinh 

doanh

254
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN1

Nghiên cứu, tiếp nhận triển 

khai thực hiện và chuyển 

giao các nhiệm vụ KHCN 

và ứng dụng, nhân rộng kết 

quả các nhiệm vụ KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Phạm Hoàng Quốc Thắng 14/08/1987
Đại học Công nghệ 

sinh học

255
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN4 Kiểm định điện, điện tử

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Đoàn Công Thi 5/6/1991 Đại học Kỹ thuật điện

256
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN1

Nghiên cức, tiếp nhận triển 

khai thực hiện và chuyển 

giao các nhiệm vụ KHCN 

và Ứng dụng, nhân rộng 

kết quả các nhiệm vụ 

KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Bùi Thị Như Thủy 01/12/1988
Đại học Công nghệ 

sinh học

257
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN6

Tư vấn lĩnh vực tiêu chuẩn 

đo lường, chất lượng

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Đoàn Thị Ánh Tiên 08/03/1991
Đại học Tài chính - 

Ngân hàng
Con thương binh

258
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN4 Kiểm định điện, điện tử

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Vũ Thị Vi Tin 02/10/1996
Đại học Sư phạm Vật 

lý

259
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN3

Kế hoạch và phát triển thị 

trường KHCN, các sản 

phẩm KHCN, chuyển giao 

KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Trương Thị Thanh Trà 18/11/1989
Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

260
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN1

Nghiên cứu, tiếp nhận triển 

khai thực hiện và chuyển 

giao các nhiệm vụ KHCN 

và ứng dụng, nhân rộng kết 

quả các nhiệm vụ KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Trần Nguyên Trang 20/4/2000
Đại học Công nghệ 

thực phẩm

261
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN3

Kế hoạch và phát triển thị 

trường KHCN, các sản 

phẩm KHCN, chuyển giao 

KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Nguyễn Đình Tuấn 08/8/1997
Đại học Quản trị kinh 

doanh

262
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN1

Nghiên cứu, tiếp nhận triển 

khai thực hiện và chuyển 

giao các nhiệm vụ KHCN 

và ứng dụng, nhân rộng kết 

quả các nhiệm vụ KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Phạm Văn Tương 28/11/1982
Đại học Kinh tế nông 

nghiệp
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263
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN6

Tư vấn lĩnh vực tiêu chuẩn 

đo lường, chất lượng

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Lê Thị Bạch Tuyết 10/02/1989
Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

264
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN6

Tư vấn lĩnh vực tiêu chuẩn 

đo lường, chất lượng

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Đoàn Thị Tường Vi 31/3/1998
Đại học Quản trị kinh 

doanh

265
Khoa học 

công nghệ
KH.KHCN1

Nghiên cứu, tiếp nhận triển 

khai thực hiện và chuyển 

giao các nhiệm vụ KHCN 

và ứng dụng, nhân rộng kết 

quả các nhiệm vụ KHCN

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Đỗ Hồng Yến 02/8/1997
Đại học Công nghệ 

sinh học

266

Khoa học 

công nghệ 

(hạng IV)

KH4.KHCN Kiểm định khối lượng

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Phan Văn Hùng 22/11/1990
Cao đẳng Công nghệ 

kỹ thuật Điện-Điện tử

267

Khoa học 

công nghệ 

(hạng IV)

KH4.KHCN Kiểm định khối lượng

Trung tâm Khoa học, Công

nghệ và Đổi mới sáng tạo trực

thuộc Sở Khoa học và Công

nghệ

Phan Mười 01/6/1980
Cao đẳng Cơ khí chế 

tạo

268 Khuyến công KC.TTKC1
Chuyên quản công tác 

khuyến công (vị trí 01)

Trung tâm Khuyến công và

Xúc tiến thương mại Quảng

Nam trực thuộc Sở Công

Thương

Nguyễn Thị Liễu 26/3/1985 Đại học Ngân hàng

269 Khuyến công KC.TTKC2
Chuyên quản công tác 

khuyến công (vị trí 02)

Trung tâm Khuyến công và

Xúc tiến thương mại Quảng

Nam trực thuộc Sở Công

Thương

Lê Văn Thọ 04/01/1991

Đại học Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

270 Khuyến công KC.TTKC2
Chuyên quản công tác 

khuyến công (vị trí 02)

Trung tâm Khuyến công và

Xúc tiến thương mại Quảng

Nam trực thuộc Sở Công

Thương

Đặng Nguyên Trình 27/6/1994

Thạc sĩ Kỹ thuật xây 

dựng, Đại học Kỹ 

thuật xây dựng

271 Khuyến công KC.TTKC1
Chuyên quản công tác 

khuyến công (vị trí 01)

Trung tâm Khuyến công và

Xúc tiến thương mại Quảng

Nam trực thuộc Sở Công

Thương

Phạm Thị Mộng Vân 12/8/1990
Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

272
Quản lý điện 

(hạng IV)
QLĐ4.ĐTPS

Theo dõi, xử lý trong lĩnh 

vực quản lý hệ thống điện 

chiếu sáng

Ban Quản lý đô thị huyện

Phước Sơn
Mai Văn Hà 30/3/1985

Trung cấp Hệ thống 

điện

273
Quản lý giáo 

dục
GD.CĐYT2 Quản lý học sinh, sinh viên

Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Nguyễn Kim Hậu 27/6/1991

Đại học Quản trị kinh 

doanh

274
Quản lý giáo 

dục
GD.CĐYT2 Quản lý học sinh, sinh viên

Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Nguyễn Trí Hòa 28/2/1983

Đại học Quản trị kinh 

doanh tổng quát

275
Quản lý giáo 

dục
GD.CĐYT2 Quản lý học sinh, sinh viên

Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
ARâl Thị Huệ 19/01/1997

Đại học Quản lý giáo 

dục

Người dân tộc 

thiếu số

276
Quản lý giáo 

dục
GD.CĐYT2 Quản lý học sinh, sinh viên

Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Nguyễn Thị Hoàng My 20/09/1999

Đại học Quản trị kinh 

doanh

277
Quản lý giáo 

dục
GD.CĐYT2 Quản lý học sinh, sinh viên

Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Lê Thị Hồng Nghĩa 17/5/1990

Đại học Quản trị kinh 

doanh
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dự tuyển 

Mã vị trí

việc làm 
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Đối tượng ưu 

tiên
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278
Quản lý giáo 

dục
GD.CĐYT2 Quản lý học sinh, sinh viên

Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Chung Thị Lệ Quyên 20/8/1993

Đại học Quản trị kinh 

doanh

279
Quản lý giáo 

dục
GD.CĐYT2 Quản lý học sinh, sinh viên

Trường Cao đẳng y tế Quảng

Nam
Huỳnh Thị Sơn 11/02/1989

Đại học Quản trị kinh 

doanh

280
Quản lý giáo 

dục
GD.CĐYT2 Quản lý học sinh, sinh viên

Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Alăng Thị Yến 09/6/1995

Đại học Quản lý giáo 

dục

Người dân tộc 

thiểu số

281
Quản lý giáo 

dục
GD.CĐYT2 Quản lý học sinh, sinh viên

Trường Cao đẳng Y tế Quảng

Nam
Trần Thị Kim Yến 01/8/1995

Đại học Quản trị kinh 

doanh

282 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA2
Vị trí Quản lý trật tự đô thị, 

môi trường du lịch

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Đinh Thị Tố  Nữ 04/02/1987

Đại học Luật, Thạc sĩ 

Luật kinh tế

283 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA2
Vị trí Quản lý trật tự đô thị, 

môi trường du lịch

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Nguyễn Hùng Anh 09/02/1986

Đại học Quản lý nhà 

nước

Con thương bệnh 

binh

284 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK3
Quản lý trật tự xây dựng đô 

thị (vị trí thứ 3)

Đội Quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Nguyễn Ngọc Anh 08/02/1983 Đại học Luật

285 Quy tắc đô thị QT.ĐTĐB1

Xây dựng, kiến trúc nhà ở, 

công trình công cộng, hạ 

tầng kỹ thuật

Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị

xã Điện Bàn
Nguyễn Tuấn Anh 18/3/1984

Đại học Xây dựng (Kỹ 

thuật xây dựng công 

trình)

286 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA2
Vị trí Quản lý trật tự đô thị, 

môi trường du lịch

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Trần Nhật Anh 06/7/1998

Đại học Quản lý nhà 

nước

287 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA2
Quản lý trật tự đô thị, môi 

trường du lịch

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Bling Thị Bốn 18/5/1996

Đại học Quản lý nhà 

nước

Người dân tộc 

thiểu số

288 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA2
Vị trí Quản lý trật tự đô thị, 

môi trường du lịch

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Lê Hồng Cần 30/5/1981 Đại học Luật

289 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA2
Quản lý trật tự đô thị, môi 

trường du lịch

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Hoàng Quốc Công 07/6/1993

Đại học Quản lý nhà 

nước

290 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK5
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 05)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Phạm Quang Cường 01/09/1982

Đại học Quản trị kinh 

doanh

Học viên tốt 

nghiệp đào tạo sĩ 

quan dự bị

291 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA1
Vị trí Quản lý trật tự hạ 

tầng đô thị

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Lương Ngọc Đức 24/8/1985

Đại học Quản lý Nhà 

nước

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

292 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK1
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 01)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Nguyễn Thanh Hà 30/08/1983

Đại học Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng cầu 

đường

293 Quy tắc đô thị QT.ĐTĐB2

Quy hoạch, quản lý hiện 

trạng (đất đai, khoáng sản), 

cảnh quan môi trường đô 

thị.

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị

xã Điện Bàn
Trần Văn Hai 14/6/1989

Đại học Quản lý đất 

đai

294 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK4
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 04)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Huỳnh Ngọc Hải 01/01/1987

Đại học Quản lý đất 

đai

295 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK5
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 05)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Nguyễn Thanh Hải 19/3/1992

Đại học Quản trị kinh 

doanh

296 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK1
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 01)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Dương Phú Hậu 01/06/1986

Đại học Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng cầu 

đường

297 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK2
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 02)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Nguyễn Duy Hiền 28/3/1992

Đại học Kỹ thuật công 

trình xây dựng

298 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA2
Vị trí Quản lý trật tự đô thị, 

môi trường du lịch

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Nguyễn Trung Hiệp 05/5/1991

Đại học Quản lý Nhà 

nước

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự
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299 Quy tắc đô thị QT.ĐTĐB1

Xây dựng, kiến trúc nhà ở, 

công trình công cộng, hạ 

tầng kỹ thuật.

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị

xã Điện Bàn
Phan Phước Hiếu 12/9/1980

Đại học Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp

300 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA1
Vị trí Quản lý trật tự hạ 

tầng đô thị

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Đoàn Duy Hoàng 11/9/1987 Đại học Luật

301 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA1
Vị trí Quản lý trật tự hạ 

tầng đô thị

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Ngô Minh Hoàng 10/8/1984

Đại học Quản lý Nhà 

nước

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

302 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK4
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 04)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Trần Thanh Hồng 15/3/1984

Đại học Quản lý đất 

đai
Con thương binh

303 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA2
Quản lý trật tự đô thị, môi 

trường du lịch

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Nguyễn Thị Thu Hương 10/6/1994 Đại học Luật

304 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA2
Quản lý trật tự đô thị, môi 

trường du lịch

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Trương Văn Khải 17/11/1999

Đại học Quản lý nhà 

nước

305 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA2
Quản lý trật tự đô thị, môi 

trường du lịch

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Nguyễn Duy Khánh 1/3/1980 Đại học Luật

306 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA1
Quản lý trật tự hạ tầng đô 

thị

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Trương Vũ Linh 02/9/1985 Đại học Luật Con bệnh binh

307 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK1
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 01)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Võ Đăng Lộc 18/6/1991

Đại học Xây dựng cầu 

đường

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

308 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA2
Quản lý trật tự đô thị, môi 

trường du lịch

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Đoàn Ngọc Thảo Nguyên 29/5/2000 Đại học Luật Con thương binh

309 Quy tắc đô thị QT.ĐTĐB1

Xây dựng, kiến trúc nhà ở, 

công trình công cộng, hạ 

tầng kỹ thuật.

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị

xã Điện Bàn
Võ Trần Chí Nguyên 17/12/1996

Đại học Kỹ thuật công 

trình xây dựng

310 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA2
Vị trí Quản lý trật tự đô thị, 

môi trường du lịch

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Võ Văn Nhật 23/01/1984 Đại học Luật

311 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK6
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 06)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Lê Văn Nhơn 03/11/1977

Đại học Hành chính 

học 

312 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK3
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 03)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Trần Thị Ngọc Oanh 20/8/1979 Đại học Luật

313 Quy tắc đô thị QT.ĐTDX1
Kiểm tra, xử lý vi phạm về 

quản lý trật tự xây dựng

Đội Quản lý trật tự xây dựng

huyện Duy Xuyên
Lê Minh Phát 08/08/1991

Đại học Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự; được 

phong quân hàm 

sĩ quan dự bị

314 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA1
Quản lý trật tự hạ tầng đô 

thị

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Lương Quốc Phong 18/10/1989 Đại học Luật

315 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK3
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 03)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Đặng Duy Phúc 28/9/1986 Đại học Luật Con thương binh

316 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA2
Quản lý trật tự đô thị, môi 

trường du lịch

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Nguyễn Thị Kim Phượng 2/10/1994 Đại học Luật

317 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK3
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 03)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Võ Thị Bích Phượng 24/5/1997 Đại học Luật

318 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK3
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 03)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Nguyễn Đinh Quế 14/12/1998 Đại học Luật

319 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK2
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 02)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Trần Ngọc Quốc 15/10/1990

Đại học Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp



21
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Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

320 Quy tắc đô thị QT.ĐTĐB1

Xây dựng, kiến trúc nhà ở, 

công trình công cộng, hạ 

tầng kỹ thuật.

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị

xã Điện Bàn
Nguyễn Trung Tân 01/9/1988

Đại học Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

321 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA2
Quản lý trật tự đô thị, môi 

trường du lịch

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Ngụy Như Tấn 20/11/1984

Đại học Quản lý nhà 

nước

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

tham gia công an 

nhân dân

322 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK3
Quản lý trật tự xây dựng đô 

thị (vị trí thứ 3)

Đội Quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Đoàn Thị Hồng Thanh 16/7/1984 Đại học Luật

323 Quy tắc đô thị QT.ĐTĐB2

Quy hoạch, quản lý hiện 

trạng (đất đai, khoáng sản), 

cảnh quan môi trường đô 

thị.

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị

xã Điện Bàn
Phạm Thị Thanh Thảo 14/11/1996

Đại học Quản lý đất 

đai

324 Quy tắc đô thị QT.ĐTĐB1

Xây dựng, kiến trúc nhà ở, 

công trình công cộng, hạ 

tầng kỹ thuật.

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị

xã Điện Bàn
Trần Văn Thiện 24/01/1990 Đại học Xây dựng

325 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA1
Vị trí Quản lý trật tự hạ 

tầng đô thị

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Đặng Thị Thu 01/01/1999

Đại học Quản lý Nhà 

nước

326 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA1
Vị trí Quản lý trật tự hạ 

tầng đô thị

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Dương Thị Hồng Thương 27/7/1986 Đại học Luật

327 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA2
Quản lý trật tự đô thị, môi 

trường du lịch

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Nguyễn Thị Thương 2/7/1998 Đại học Luật Kinh tế

328 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK6
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 06)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Huỳnh Thị Thủy Tiên 01/1/1998

Đại học Hành chính 

công

329 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK2
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 02)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Nguyễn Văn Tịnh 30/10/1980

Đại học Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

330 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK3
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 03)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Đặng Thị Anh Trang 24/6/2000 Đại học Luật

331 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK2
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 02)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Lê Quang Trường 29/02/1984

Đại học Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

332 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK3
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 03)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Nguyễn Công Trưỡng 01/8/1999 Đại học Luật

333 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA1
Vị trí Quản lý trật tự hạ 

tầng đô thị

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Nguyễn Anh Tuấn 05/01/1976 Đại học Luật Con thương binh

334 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK3
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 03)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Nguyễn Ngọc Tuấn 4/4/1988 Đại học Luật Con thương binh

335 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK4
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 04)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Nguyễn Văn Túc 10/11/1981

Đại học Quản lý đất 

đai

336 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK5
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 05)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Đinh Thị Tú Uyên 16/1/1990

Đại học Quản trị kinh 

doanh

337 Quy tắc đô thị QT.ĐTHA1
Quản lý trật tự hạ tầng đô 

thị

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố

Hội An
Mai Thị Vân 28/5/1989 Đại học Luật

338 Quy tắc đô thị QT.ĐTTK2
Quản lý trật tự xây dựng, 

đô thị (vị trí 02)

Đội quy tắc đô thị thành phố

Tam Kỳ
Bùi Văn Vũ 28/7/1994

Đại học Kỹ thuật công 

trình xây dựng 

(chuyên ngành Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp)
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Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Lĩnh vực
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339 Quy tắc đô thị QT.ĐTĐB2

Quy hoạch, quản lý hiện 

trạng (đất đai, khoáng sản), 

cảnh quan môi trường đô 

thị.

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị

xã Điện Bàn
Đinh Tấn Vũ 01/02/1991

Đại học Quản lý đất 

đai

340
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHNG Thể dục-Thể thao

Trung tâm Văn hoá - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Nam Giang

ARâl Đen 10/07/1995
Đại học Giáo dục thể 

chất

Người dân tộc 

thiểu số

341
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHNG Thể dục-Thể thao

Trung tâm Văn hoá - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Nam Giang

Zơ Râm Dưu 10/11/1998
Đại học Giáo dục thể 

chất

Người dân tộc 

thiểu số

342
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHHĐ Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thanh huyện Hiệp Đức
Lê Văn Hạ 01/01/1994

Đại học Giáo dục thể 

chất

343
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHPS Thể dục - Thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Phước Sơn

Hiên Hành 13/02/1994
Đại học Giáo dục thể 

chất

Con thương binh, 

người dân tôc 

thiểu số

344
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHNG Thể dục-Thể thao

Trung tâm Văn hoá - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Nam Giang

A Viết Hậu 23/5/1990
Đại học Giáo dục thể 

chất

Người dân tộc 

thiểu số

345
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHHĐ Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thanh huyện Hiệp Đức
Nguyễn Phước Hoàng 19/08/1993

Đại học Giáo dục thể 

chất

346
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHNG Thể dục-Thể thao

Trung tâm Văn hoá - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Nam Giang

A Lăng Hoánh 15/7/1993
Đại học Giáo dục thể 

chất

Người dân tộc 

thiểu số

347
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHNG Thể dục-Thể thao

Trung tâm Văn hoá - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Nam Giang

Zơ Râm Kế 22/02/1993
Đại học Thể dục thể 

thao

Người dân tộc 

thiểu số

348
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHTB Thể dục - thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Phan Anh Khoa 28/8/1990

Đại học Giáo dục thể 

chất chuyên ngành 

Bóng rổ

349
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHNG Thể dục-Thể thao

Trung tâm Văn hoá - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Nam Giang

BH Nướch Việt Minh 20/7/1999
Đại học Giáo dục thể 

chất

Người dân tộc 

thiểu số

350
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHNG Thể dục-Thể thao

Trung tâm Văn hoá - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Nam Giang

Đinh Công Mỹ 11/08/1991

Đại học Giáo dục thể 

chất chuyên ngành 

Điền kinh

351
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHTK

Thể dục -thể thao - Đào tạo 

năng khiếu (chuyên quản 

về nghiệp vụ tổng hợp, tổ 

chức thi đấu, phát triển sự 

nghiệp thể dục thể thao và 

công tác huấn luyện vận 

động viên)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Huỳnh Nhật Mỹ 01/07/1992
Đại học Giáo dục thể 

chất

352
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHTP Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tiên Phước

Trương Công Phi 20/8/1997
Đại học Huấn luyện 

thể thao
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353
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHTP Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tiên Phước

Nguyễn Phương Phong 17/6/1995
Đại học Giáo dục thể 

chất

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

tham gia công an 

nhân dân

354
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHTB Thể dục - thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Lê Viết Phúc 22/12/1988
Đại học Giáo dục thế 

chất - Điền kinh

355
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHNG Thể dục-Thể thao

Trung tâm Văn hoá - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Nam Giang

Nguyễn Quang Phúc 04/9/1992
Đại học Giáo dục thể 

chất
Con thương binh

356
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHHĐ Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thanh huyện Hiệp Đức
Phan Thị Diễm Quỳnh 23/02/1995

Đại học Giáo dục thể 

chất

357
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHTP Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tiên Phước

Nguyễn Xuân Thắng 26/6/1997
Đại học Giáo dục Thể 

chất

358
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHNT Thể dục - Thể thao

Trung tâm Văn hoá - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Núi Thành

Võ Thị Hồng Thơ 14/12/1995
Đại học Giáo dục thể 

chất

359
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHNT Thể dục - Thể thao

Trung tâm Văn hoá - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Núi Thành

Lê Văn Tiên 04/03/1996
Đại học Quản lý thể 

dục thể thao

360
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHTP Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tiên Phước

Nguyễn Ngọc Tín 01/01/1993
Đại học Giáo dục thể 

chất

361
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHHĐ Thể dục thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thanh huyện Hiệp Đức
Trần Mạnh Tín 16/8/1986

Đại học Giáo dục thể 

chất

362
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHPS Thể dục - Thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Phước Sơn

Trần Ngọc Tín 24/9/1989
Đại học Giáo dục thể 

chất

363
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHPS Thể dục - Thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Phước Sơn

Trần Thị Bích Vân 12/8/1995
Đại học Giáo dục thể 

chất

364
Thể dục thể 

thao
TDTT.VHNG Thể dục-Thể thao

Trung tâm Văn hoá - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Nam Giang

Hiên Xí 15/11/1991
Đại học Giáo dục thể 

chất

Người dân tộc 

thiểu số 

365 Thông tin TT.VHDX3 Phát thanh viên

Trung tâm Văn hóa - thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Duy Xuyên

Nguyễn Thị  Nghĩa 23/03/1997 Đại học Báo chí

366 Thông tin TT.VHTK1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Vũ Thị Hoàng Anh 18/5/1995 Đại học Báo chí

367 Thông tin TT.VHTK1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Nguyễn Hoàng Bin 15/8/1989

Đại học Văn hoá học; 

Chứng chỉ sơ cấp 

nghiệp vụ báo chí

368 Thông tin TT.VHPN Phát thanh viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Phú Ninh

Phan Hải Châu 01/10/1984 Đại học Báo chí
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369 Thông tin TT.VHPN Phát thanh viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Phú Ninh

Nguyễn Thị Ngọc Doan 24/6/1994
Đại học Báo chí - 

Truyền thông

370 Thông tin TT.VHTK2 Kỹ thuật viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Lê Duy Hài 01/09/1993
Đại học Công nghệ kỹ 

thuật điện - điện tử

371 Thông tin TT.VHPS1 Phát thanh viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Phước Sơn

Hồ Thị Hải 05/5/1995 Đại học Báo chí
Người dân tộc 

thiểu số

372 Thông tin TT.VHTB Kỹ thuật 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Phan Huỳnh Hải 18/3/1987

Đại học Kỹ thuật điện 

tử - viễn thông chuyên 

ngành Điện tử - Viễn 

thông

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B

373 Thông tin TT.VHHĐ
Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thanh huyện Hiệp Đức
Tô Hoàng Hiệp 27/7/1997 Đại học Báo chí

374 Thông tin TT.VHNTM Phóng viên, biên tập viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Nam Trà My

A Lăng Thị Hương 13/3/1997 Đại học Báo chí
Người dân tộc 

thiểu số

375 Thông tin TT.VHTK1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Phan Thị Hoa Lài 08/4/1999 Đại học Báo chí

376 Thông tin TT.VHTK1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Nguyễn Thị Hồng Liền 20/6/1997 Đại học Báo chí

377 Thông tin TT.VHĐL
Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Đại Lộc

Trần Thị Bích Liễu 01/01/1988

Đại học Việt Nam 

học, Chứng chỉ nghiệp 

vụ báo chí

378 Thông tin TT.VHPS1 Phát thanh viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Phước Sơn

Pơ Loong Thị Phái 22/6/1995 Đại học Báo chí
Người dân tộc 

thiểu số

379 Thông tin TT.VHHĐ Phóng viên 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thanh huyện Hiệp Đức
Trần Thị Gia Phúc 19/11/1999 Đại học Báo chí

380 Thông tin TT.VHTK1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Phạm Thị Phương Phương 25/3/1996

Đại học Văn học; 

Chứng chỉ Nghiệp vụ 

báo chí

381 Thông tin TT.VHTK1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Nguyễn Như Quỳnh 09/7/1988

Đại học Văn hoá, 

Thạc sĩ Ngôn ngữ 

học, chứng chỉ nghiệp 

vụ báo chí

382 Thông tin TT.VHTK1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Trần Quang Sơn 27/10/1990

Đại học Văn hóa học; 

Chứng chỉ Nghiệp vụ 

báo chí

383 Thông tin TT.VHĐL
Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Đại Lộc

Lê Thị Thu Sương 26/3/1997 Đại học Báo chí

384 Thông tin TT.VHNS Phóng viên 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Nông Sơn

Lê Thị Minh Tâm 21/10/1990

Đại học Ngôn ngữ 

học; Chứng chỉ 

Nghiệp vụ báo chí
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385 Thông tin TT.VHTK1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Trần Văn Tây 08/6/2000 Đại học Báo chí

386 Thông tin TT.VHDX1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Duy Xuyên

Ngô Phi Thành 09/8/1990

Đại học Sư phạm Ngữ 

văn, Chứng chỉ nghiệp 

vụ báo chi

387 Thông tin TT.VHTK1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Châu Thị Thảo 30/11/1997 Đại học Báo chí

388 Thông tin TT.VHTK1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Lê Thị Thu 10/3/1989

Đại học Ngôn ngữ 

học; Chứng chỉ 

nghiệp vụ báo chí căn 

bản

389 Thông tin TT.VHTK1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Trương Thị Hoài Thương 13/9/1996 Đại học Báo chí
Đội viên Dự án 

trí thức trẻ

390 Thông tin TT.VHTK1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Bùi Thị Thuý 15/02/1997 Đại học Báo chí

391 Thông tin TT.VHTK1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Trương Thị Xuân Tiên 15/8/1999 Đại học Báo chí

392 Thông tin TT.VHDX1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Duy Xuyên

Lê Thị Tình 17/03/1995 Đại học Báo chí

393 Thông tin TT.VHTK1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Phan Văn Toàn 31/10/1994 Đại học Báo chí

394 Thông tin TT.VHNTM Phóng viên, biên tập viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Nam Trà My

Võ Thị Minh Trang 17/08/1999 Đại học Báo chí

395 Thông tin TT.VHTK1 Phóng viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Phan Thị Hoàng Yến 18/4/2000 Đại học Báo chí

396
Thông tin 

(hạng IV)
TT4.VHTB Phát thanh viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Huỳnh Ngọc Ánh 18/3/2000 Đại học Báo chí

397
Thông tin 

(hạng IV)
TT4.VHTB Phát thanh viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Nguyễn Thị Giang Biên 4/4/1990
Cao đẳng Báo chí phát 

thanh truyền hình

398
Thông tin 

(hạng IV)
TT4.VHTP Phát thanh viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tiên Phước

Trần Thị Hoài Phương 10/6/1978

Trung cấp Kế toán - 

tin học, có chứng chỉ 

phát thanh viên - dẫn 

chương trình

399
Thông tin 

(hạng IV)
TT4.VHTB Phát thanh viên

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Nguyễn Trung Thực 5/10/1989

Cao đẳng Báo chí, 

chuyên ngành Báo chí 

phát thanh truyền hình

400 Thú y TY.NNDX
Chăn nuôi và Thú y, Thủy 

sản

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Duy Xuyên
Trần Phước Việt An 19/10/1995 Đại học Bác sỹ thú y
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401 Thú y TY.NNĐG

Chuyên quản công tác 

kiểm soát giết mổ; kiểm tra 

vệ sinh thú y động vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Đông Giang
Ngô Thị Mỹ Hạnh 15/10/1998 Đại học Bác sỹ Thú y

402 Thú y TY.NNĐL
Phòng chống dịch bệnh 

động vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Đại Lộc
Võ Đình Quý Hòa 14/9/1990

Đại học Nuôi trồng 

thủy sản

403 Thú y TY.NNHA2 Chăn nuôi thú y và thủy sản
Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Hội An
Huỳnh Phước Hùng 10/10/1981

Đại học Nuôi trồng 

thủy sản
Con bệnh binh

404 Thú y TY.NNDX
Chăn nuôi và Thú y, Thủy 

sản

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Duy Xuyên
Hứa Đại Hưng 22/2/1998 Đại họcThú y

405 Thú y TY.NNPN
Phòng chống dịch bệnh 

động vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Phú Ninh
Huỳnh Thị Xuân Huy 30/4/1993

Đại học ngành Chăn 

nuôi Thú y

406 Thú y TY.NNTK
Kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Tam Kỳ
Nguyễn Ngọc Hữu Lâm 22/11/1994 Đại học Thú y

407 Thú y TY.NNTK
Kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Tam Kỳ
Lê Bảo Linh 08/4/1997 Đại học Bác sỹ thú y

408 Thú y TY.NNHA1
Kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Hội An
Nguyễn Kim Nguyễn 15/04/1991 Đại học Thú y

409 Thú y TY.NNĐG

Chuyên quản công tác 

kiểm soát giết mổ; kiểm tra 

vệ sinh thú y động vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Đông Giang
Zơ Râm Nhia 04/6/1987

Đại học Chăn nuôi thú 

y

Người dân tộc 

thiểu số

410 Thú y TY.NNTK
Kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Tam Kỳ
Nguyễn Tấn Quang 25/06/1978 Đại học Thú y

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

411 Thú y TY.NNDX
Chăn nuôi và Thú y, Thủy 

sản

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Duy Xuyên
Phạm Hồng Thái 17/10/1980 Đại học Bác sỹ thú y

412 Thú y TY.NNTB
Kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Thăng Bình
Dương Trung Thanh 01/9/1998

Đại học Chăn nuôi - 

Thú y

413 Thú y TY.NNTB
Kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Thăng Bình
Trần Phương Thúy 1/1/1989

Đại học Kỹ sư Chăn 

nuôi - thú y

414 Thú y TY.NNDX
Chăn nuôi và Thú y, Thủy 

sản

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Duy Xuyên
Hồ Nguyễn Tú Trinh 05/5/1999

Đại học Chăn nuôi thú 

y

415 Thú y TY.NNNTM
Phòng chống dịch bệnh 

động vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Nam Trà My
Nguyễn Kim Trọng 27/5/1979 Đại học Bác sỹ thú y

416 Thú y TY.NNĐG

Chuyên quản công tác 

kiểm soát giết mổ; kiểm tra 

vệ sinh thú y động vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Đông Giang
Bhơ Nướch Vêu 01/9/1991

Đại học Chăn nuôi thú 

y

Người dân tộc 

thiểu số

417 Thú y TY.NNĐL
Phòng chống dịch bệnh 

động vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Đại Lộc
Zơ Râm Yên 05/02/1995

Đại học Nuôi trồng 

thuỷ sản
Con thương binh

418
Thú y (hạng 

IV)
TY4.NNĐL

Kiểm soát giết mổ, kiểm 

tra vệ sinh thú y

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Đại Lộc
A Ting Thị Đhất 28/6/1987

Trung cấp chăn nuôi 

thú y
Con bệnh binh

419
Thú y (hạng 

IV)
TY4.NNDX Kiểm soát giết mổ

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Duy Xuyên
Huỳnh Đức Hải 13/01/1984

Trung cấp Chăn nuôi - 

Thú y

420
Thú y (hạng 

IV)
TY4.NNQS Kiểm soát giết mổ động vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Quế Sơn
Lê Văn Mai 28/07/1980

Trung cấp Chăn nuôi 

thú y

421
Thú y (hạng 

IV)
TY4.NNQS Kiểm soát giết mổ động vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Quế Sơn
Nguyễn Văn Sử 16/1/1988

Cao đẳng Chăn nuôi, 

Trung cấp Chăn nuôi - 

Thú y

422
Thú y (hạng 

IV)
TY4.NNQS Kiểm soát giết mổ động vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Quế Sơn
Đặng Xuân Trung 20/5/1977

Trung cấp Chăn nuôi 

Thú y
Con thương binh 
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423 Thủy sản TS.NNTK
Nuôi trồng thuỷ sản và 

khuyến ngư

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Tam Kỳ
Võ Thị Trúc Linh 02/01/1991

Đại học Nuôi trồng 

thủy sản

424 Thủy sản TS.NNTK
Nuôi trồng thuỷ sản và 

khuyến ngư

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Tam Kỳ
Mạc Văn Thắng 13/12/1982

Đại học Nuôi trồng 

thủy sản

425 Thủy sản TS.NNBTM Nuôi trồng Thủy sản
Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Bắc Trà My
Lê Duy Thi 12/12/1988

Đại học Nuôi trồng 

thủy sản

426
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL4

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(Đông Giang)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

 Zơ Rum Bang 10/3/1990 Đại học Luật

Con bệnh binh, 

Người dân tộc 

thiểu số

427
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL4

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(Đông Giang)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Bríu Thị Bập 26/5/1988 Đại học Luật

Người dân tộc 

thiểu số, con 

thương binh

428
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL3

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(huyện Thăng Bình)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Bùi Sơn Ca 20/12/1996 Đại học Luật

429
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TTGPL2

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(huyện Phước Sơn)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Hồ Thị Chăm 28/11/1996 Đại học Luật kinh tế
Người dân tộc 

thiểu số

430
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TTGPL2

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(huyện Phước Sơn)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Phùng Thị Kiều Giang 12/02/1996 Đại học Luật

431
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL3

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(huyện Thăng Bình)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Nguyễn Thị Thanh Hằng 30/01/1999 Đại học Luật

432
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL3

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(huyện Thăng Bình)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Phạm Thị Hậu 1/12/1996 Đại học Luật

433
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL4

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(Đông Giang)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Đoàn Thị Hòa 2/4/1999 Đại học Luật Kinh tế

434
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TTGPL2

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(huyện Phước Sơn)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Lê Thị Tuyết Minh 28/08/1994 Đại học Luật Con thương binh

435
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL1

Chuyên trách về tất cả các 

lĩnh vực, trừ lĩnh vực kinh 

doanh thương mại; hội 

đồng phối hợp liên ngành 

về công tác trợ giúp pháp 

lý, đánh giá chất lượng 

dịch vụ trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Tơ Ngôl Náo 04/04//1999 Đại học Luật
Người dân tộc 

thiểu số

436
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL4

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(Đông Giang)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

ALăng Nghiêu 4/6/1990 Đại học Luật

Người dân tộc 

thiểu số; Con 

bệnh binh

437
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL4

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(Đông Giang)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Bríu Ngót 27/12/1983 Đại học Luật

Con thương binh, 

người dân tôc 

thiểu số

438
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TTGPL2

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(huyện Phước Sơn)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Coor Nhung 06/06/1999
Đại học Luật (Luật 

hành chính)

Người dân tộc 

thiểu số
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Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Lĩnh vực

dự tuyển 

Mã vị trí

việc làm 

VTVL và đơn vị dự tuyển Họ và tên Ngày/ tháng/ năm sinh

TT

Trình độ
Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

439
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL4

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(Đông Giang)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Alăng Nóc 10/03/1997 Đại học Luật

Người dân tộc 

thiểu số; Con 

bệnh binh

440
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL1

Chuyên trách về tất cả các 

lĩnh vực, trừ lĩnh vực kinh 

doanh thương mại; hội 

đồng phối hợp liên ngành 

về công tác trợ giúp pháp 

lý, đánh giá chất lượng 

dịch vụ trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Trần Thị Phương 05/2/1990 Đại học Luật

441
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL3

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(huyện Thăng Bình)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Nguyễn Thanh Quân 10/11/1990 Đại học Luật

442
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL4

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(Đông Giang)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

A Lăng Quang 05/9/2000 Đại học Luật
Người dân tộc 

thiểu số

443
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TTGPL2

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(huyện Phước Sơn)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Hồ Thị Quýt 18/8/1998 Đại học Luật
Người dân tộc 

thiểu số

444
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL4

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(Đông Giang)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Zơ Râm Tuấn Thành 5/4/1998 Đại học Luật
Người dân tộc 

thiểu số

445
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL1

Chuyên trách về tất cả các 

lĩnh vực, trừ lĩnh vực kinh 

doanh thương mại; hội 

đồng phối hợp liên ngành 

về công tác trợ giúp pháp 

lý, đánh giá chất lượng 

dịch vụ trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Nguyễn Văn Thợ 30/4/1999 Đại học Luật Dân sự
Người dân tộc 

thiểu số

446
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL1

Chuyên trách về tất cả các 

lĩnh vực, trừ lĩnh vực kinh 

doanh thương mại; hội 

đồng phối hợp liên ngành 

về công tác trợ giúp pháp 

lý, đánh giá chất lượng 

dịch vụ trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Lương Thị Thũy 05/11/1995 Đại học Luật

447
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL1

Chuyên trách về tất cả các 

lĩnh vực, trừ lĩnh vực kinh 

doanh thương mại; hội 

đồng phối hợp liên ngành 

về công tác trợ giúp pháp 

lý, đánh giá chất lượng 

dịch vụ trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Phạm Vân Uyên 04/5/1993 Đại học Luật 

448
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL3

Chuyên trách hoạt động trợ 

giúp pháp lý tại địa bàn 

(huyện Thăng Bình)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tinh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Hồ Thị Thanh Vỹ 08/9/1994 Đại học Luật
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Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Lĩnh vực

dự tuyển 

Mã vị trí

việc làm 

VTVL và đơn vị dự tuyển Họ và tên Ngày/ tháng/ năm sinh

TT

Trình độ
Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

449
Trợ giúp 

pháp lý
PL.TGPL1

Chuyên trách về tất cả các 

lĩnh vực, trừ lĩnh vực kinh 

doanh thương mại; hội 

đồng phối hợp liên ngành 

về công tác trợ giúp pháp 

lý, đánh giá chất lượng 

dịch vụ trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nhà nước tỉnh Quảng Nam trực

thuộc Sở Tư pháp

Bùi Thị Yến 01/01/1980 Đại học Luật

450 Trồng trọt TTr.NNHA
Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Hội An
Lê Thị Ân 19/02/1988

Đại học Bảo vệ thực 

vật
Con thương binh

451 Trồng trọt TTr.NNNT
Khuyến nông - Khuyến lâm 

- Khuyến ngư

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Núi Thành
Bùi Thị Thanh Hiền 18/12/1999

Đại học Công nghệ 

sinh học

452 Trồng trọt TTr.NNNT
Khuyến nông - Khuyến lâm 

- Khuyến ngư

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Núi Thành
Nguyễn Thị Thu Hoài 08/10/1997

Đại học Bảo vệ thực 

vật

UDCNTT cơ 

bản
Anh B1

Con đẻ của người 

hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm 

chất độc hoá học

453 Trồng trọt TTr.SNL1
Kỹ thuật về cây Sâm Ngọc 

Linh 

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc

Linh và Dược liệu trực thuộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

Nguyễn Công Hoàng 01/02/1990 Đại học Lâm nghiệp

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

454 Trồng trọt TTr.NNNT
Khuyến nông - Khuyến lâm 

- Khuyến ngư

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Núi Thành
Lương Văn Hưng 10/11/1990

Đại học Công nghệ 

sinh học
THUD B Anh B

455 Trồng trọt TTr.NNHA
Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Hội An
Trần Thị Mỹ Hương 22/3/1987

Thạc sĩ Trồng trọt; 

Đại học Bảo vệ thực 

vật

456 Trồng trọt TTr.NNHĐ
Kiểm nghiệm giống cây 

trồng và vật tư nông nghiệp

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Hiệp Đức
Phạm Nguyễn Khiết Linh 06/9/1996

Đại học Khoa học cây 

trồng

457 Trồng trọt TTr.NNTP
Kỹ thuật trồng trọt và 

khuyến nông trồng trọt

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Tiên Phước
Trương Văn Mẫn 20/12/1991

Đại học Khoa học cây 

trồng

458 Trồng trọt TTr.NNHA
Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Hội An
Phạm Lê Anh Minh 22/10/1986 Đại học Nông học

459 Trồng trọt TTr.TTKN Khuyến nông trồng trọt

Trung tâm Khuyến nông trực

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

Trần Thị Tuyết Ngân 01/11/1995
Đại học Khoa học cây 

trồng

460 Trồng trọt TTr.SNL1
Kỹ thuật về cây Sâm Ngọc 

Linh 

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc

Linh và Dược liệu trực thuộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

Trịnh Văn Niên 18/4/1986 Đại học Lâm nghiệp

461 Trồng trọt TTr.NNPN
Trồng trọt và bảo vệ thực 

vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Phú Ninh
Nguyễn Phong 01/3/1987 Đại học Nông học

462 Trồng trọt TTr.NNNTM Trồng trọt
Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Nam Trà My
Hồ Hữu Phục 20/10/1983 Đại học Nông học

463 Trồng trọt TTr.NNHA
Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Hội An
Phan Thị Phụng 21/02/1990

Đại học Bảo vệ thực 

vật

464 Trồng trọt TTr.NNPN
Trồng trọt và bảo vệ thực 

vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Phú Ninh
Nguyễn Thị Linh Phương 16/4/1994 Đại học Nông học

465 Trồng trọt TTr.NNHA
Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp thành phố Hội An
Đinh Văn Quý 15/01/1989 Đại học Trồng trọt
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Trình độ
Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

466 Trồng trọt TTr.TTKN Khuyến nông trồng trọt

Trung tâm Khuyến nông trực

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

Nguyễn Ngọc 

Hoàng
Sương 13/03/1991

Đại học Bảo vệ thực 

vật

467 Trồng trọt TTr.NNHĐ
Kiểm nghiệm giống cây 

trồng và vật tư nông nghiệp

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Hiệp Đức
Trần Quang Thái 25/7/1992

Đại học Khoa học cây 

trồng

468 Trồng trọt TTr.NNPN
Trồng trọt và bảo vệ thực 

vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Phú Ninh
Huỳnh Thị Thảo 09/11/1997

Đại học Bảo vệ thực 

vật

469 Trồng trọt TTr.NNHĐ
Kiểm nghiệm giống cây 

trồng và vật tư nông nghiệp

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Hiệp Đức
Võ Thị Thu Thảo 16/4/1998

Đại học Khoa học cây 

trồng

470 Trồng trọt TTr.NNPN
Trồng trọt và bảo vệ thực 

vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Phú Ninh
Nguyễn Thị Thế 10/01/1995

Đại học Bảo vệ thực 

vật

471 Trồng trọt TTr.SNL2 Kỹ thuật về cây dược liệu

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc

Linh và Dược liệu trực thuộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

Nguyễn Phạm Thiện 14/9/1997 Đại học Lâm nghiệp

472 Trồng trọt TTr.NNNTM Trồng trọt
Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Nam Trà My
Đinh Văn Thọ 13/7/1990 Đại học Nông học

Người dân tộc 

thiểu số, con 

bệnh binh

473 Trồng trọt TTr.NNPN
Trồng trọt và bảo vệ thực 

vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Phú Ninh
Phan Trọng Thương 01/3/1983 Đại học Nông học

474 Trồng trọt TTr.NNNT
Khuyến nông - Khuyến lâm 

- Khuyến ngư

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Núi Thành
Nguyễn Nhân Tín 27/7/1995

Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng

475 Trồng trọt TTr.NNTP
Kỹ thuật trồng trọt và 

khuyến nông trồng trọt

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Tiên Phước
Võ Thị Thùy Trang 01/11/1995

Đại học Bảo vệ thực 

vật

476 Trồng trọt TTr.NNPN
Trồng trọt và bảo vệ thực 

vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Phú Ninh
Hà Minh Tuấn 29/11/1997 Đại học Nông học

477 Trồng trọt TTr.NNPN
Trồng trọt và bảo vệ thực 

vật

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Phú Ninh
Nguyễn Thị Thu Tuyết 10/7/1982

Thạc sĩ Khoa học cây 

trồng, Đại học Nông 

học

478 Trồng trọt TTr.NNHĐ
Kiểm nghiệm giống cây 

trồng và vật tư nông nghiệp

Trung tâm Kỹ thuật nông

nghiệp huyện Hiệp Đức
Nguyễn Thị Viễn 02/01/1996

Đại học Khoa học cây 

trồng

479
Trồng trọt 

(hạng V)
TTr5.SNL Kỹ thuật

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc

Linh và Dược liệu trực thuộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

Hồ Linh Duy 02/3/1997 Cao đẳng Lâm nghiệp
Người dân tộc 

thiểu số

480
Trồng trọt 

(hạng V)
TTr5.SNL Kỹ thuật 

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc

Linh và Dược liệu trực thuộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

Đỗ Tạ Hùng 20/10/1996 Cao đẳng Lâm nghiệp

481
Trồng trọt 

(hạng V)
TTr5.SNL Kỹ thuật 

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc

Linh và Dược liệu trực thuộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

Nguyễn Văn Viễn 19/07/1988 Trung cấp Dược

482 Văn hóa VH.VHTB3
Tuyên truyền lưu động, văn 

hóa, văn nghệ

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Trần Ngọc Hạ  Long 05/02/1989 Đại học Việt Nam học



31

Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Lĩnh vực
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Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

483 Văn hóa VH.VHTG Thông tin quảng bá du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

A Lăng An 17/8/1993
Đại học Công tác xã 

hội

Người dân tộc 

thiểu số

484 Văn hóa VH.VHTG Thông tin quảng bá du lịch

Trung tâm văn hóa thể thao và

Tuyền thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

Bnướch Bức 04/8/1999
Đại học Công tác xã 

hội

Người dân tộc 

thiểu số

485 Văn hóa VH.VHTK3 Bảo tồn - Bảo tàng, di tích

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Lê Tấn Đại 27/8/1999 Đại học Lịch sử

486 Văn hóa VH.VHTK3 Bảo tồn - Bảo tàng, di tích

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Ríah Thị Dốp 7/3/1998 Đại học Lịch sử Con bệnh binh

487 Văn hóa VH.VHTB2 Thư viện

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Tôn Nữ Thuý Hằng 10/02/1988

Đại học Kế toán; 

Chứng chỉ nghiệp vụ 

Thông tin-Thư viện

488 Văn hóa VH.VHTK2

Thể dục -thể thao - Đào tạo 

năng khiếu (chuyên quản 

về công tác đào tạo - tuyển 

sinh các lớp năng khiếu 

văn nghệ, mỹ thuật, thể dục 

thể thao)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Lê Nguyên Hậu 14/5/1999
Đại học Công tác xã 

hội

489 Văn hóa VH.VHTB2 Thư viện

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Phan Thị Thu Hiền 30/5/1988

Đại học Tài chính 

ngân hàng; Chứng chỉ 

Sơ cấp nghiệp vụ 

Thông tin- thư viện

490 Văn hóa VH.VHTK2

Thể dục -thể thao - Đào tạo 

năng khiếu (chuyên quản 

về công tác đào tạo - tuyển 

sinh các lớp năng khiếu 

văn nghệ, mỹ thuật, thể dục 

thể thao)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Phạm Thị Thanh Hương 24/6/1997
Đại học Sư phạm Vật 

lý

491 Văn hóa VH.VHTK3 Bảo tồn - Bảo tàng, di tích

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Phan Công Huy 30/9/1999 Đại học Lịch sử

492 Văn hóa VH.VHTK2

Thể dục -thể thao - Đào tạo 

năng khiếu (chuyên quản 

về công tác đào tạo - tuyển 

sinh các lớp năng khiếu 

văn nghệ, mỹ thuật, thể 

dục thể thao)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Nguyễn Trọng Khanh 04/7/1988
Đại học Công tác xã 

hội
Con bệnh binh

493 Văn hóa VH.VHTG Thông tin quảng bá du lịch

Trung tâm văn hóa thể thao và

Tuyền thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

ALăng Thị Liên 20/6/1997
Đại học Công tác xã 

hội

Người dân tộc 

thiểu số

494 Văn hóa VH.VHTG Thông tin quảng bá du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

Bh'ling Thị Lý 20/4/1999
Đại học Công tác xã 

hội

Người dân tộc 

thiểu số
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Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Lĩnh vực

dự tuyển 

Mã vị trí

việc làm 

VTVL và đơn vị dự tuyển Họ và tên Ngày/ tháng/ năm sinh

TT

Trình độ
Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

495 Văn hóa VH.VHTK2

Thể dục -thể thao - Đào tạo 

năng khiếu (chuyên quản 

về công tác đào tạo - tuyển 

sinh các lớp năng khiếu 

văn nghệ, mỹ thuật, thể 

dục thể thao)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Trần Thị Minh Mận 20/8/1997
Đại học Sư phạm sinh 

học

496 Văn hóa VH.VHTG Thông tin quảng bá du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

Bríu Thị Mên 23/12/1997
Đại học Công tác xã 

hội

Người dân tộc 

thiểu số

497 Văn hóa VH.VHTK4
Thư viện - Gia đình- Du 

lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Nguyễn Ngọc Hạ Miên 2/11/1999 Đại học Du lịch

498 Văn hóa VH.VHTG Thông tin quảng bá du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

Bríu Thị Nếp 26/3/2000
Đại học Công tác xã 

hội

Người dân tộc 

thiểu số

499 Văn hóa VH.VHTB2 Thư viện

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Trần Thị Kim Ngân 01/01/1996

Đại học sư phạm Sinh 

học; Chứng chỉ sơ cấp 

thông tin- thư viện

500 Văn hóa VH.VHTG Thông tin quảng bá du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

Ríah Nhô 18/03/1990
Thạc sĩ Công tác xã 

hội
Con bệnh binh

501 Văn hóa VH.VHTG Thông tin quảng bá du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

Pơ Loong Nhoóc 01/01/1995
Đại học Công tác xã 

hội
Con bệnh binh

502 Văn hóa VH.VHTK2

Thể dục -thể thao - Đào tạo 

năng khiếu (chuyên quản 

về công tác đào tạo - tuyển 

sinh các lớp năng khiếu 

văn nghệ, mỹ thuật, thể dục 

thể thao)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Trịnh Thị Nhung 17/7/1994
Đại học Giáo dục 

mầm non

503 Văn hóa VH.VHTK2

Thể dục -thể thao - Đào tạo 

năng khiếu (chuyên quản 

về công tác đào tạo - tuyển 

sinh các lớp năng khiếu 

văn nghệ, mỹ thuật, thể dục 

thể thao)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Đoàn Thị Phú 20/9/1988
Đại học sư phạm Ngữ 

văn

504 Văn hóa VH.VHTP
Văn hóa văn nghệ, tuyên 

truyền lưu động

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tiên Phước

Nguyễn Thị Thu Phương 02/01/1992
Đại học Quản lý văn 

hóa

505 Văn hóa VH.VHTP
Văn hóa văn nghệ, tuyên 

truyền lưu động

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tiên Phước

Nguyễn Tiến Phương 13/8/1984
Đại học Quản lý văn 

hóa

Con đẻ của người 

hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm 

chất độc hoá học

506 Văn hóa VH.VHTK1 Thư viện - gia đình- Du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Nguyễn Thị Kim Phượng 05/03/1991

Đại học chuyên ngành 

Thư viện - Thông tin 

học
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Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Lĩnh vực

dự tuyển 

Mã vị trí

việc làm 

VTVL và đơn vị dự tuyển Họ và tên Ngày/ tháng/ năm sinh

TT

Trình độ
Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

507 Văn hóa VH.VHTK2

Thể dục -thể thao - Đào tạo 

năng khiếu (chuyên quản 

về công tác đào tạo - tuyển 

sinh các lớp năng khiếu 

văn nghệ, mỹ thuật, thể 

dục thể thao)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Trương Thị Như Quỳnh 01/5/1988
Đại học Công tác xã 

hội

508 Văn hóa VH.VHTG Thông tin quảng bá du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

Ta Rương Thị Rị 01/02/1999
Đại học Công tác xã 

hội

Người dân tộc 

thiểu số

509 Văn hóa VH.VHTB3
Tuyên truyền lưu động, văn 

hóa, văn nghệ

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Hồ Thị Siêng 17/7/1991

Đại học Việt Nam học 

(chuyên ngành Văn 

hóa-Du lịch)

510 Văn hóa VH.VHTG Thông tin quảng bá du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

Nguyễn Thị Thanh Thanh 12/8/1998
Đại học Công tác xã 

hội

511 Văn hóa VH.VHTK2

Thể dục -thể thao - Đào tạo 

năng khiếu (chuyên quản 

về công tác đào tạo - tuyển 

sinh các lớp năng khiếu 

văn nghệ, mỹ thuật, thể dục 

thể thao)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Dương Thị Thanh Thảo 23/02/1997
Đại học Sư phạm Vật 

lý

512 Văn hóa VH.VHTG Thông tin quảng bá du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

Bhnướch Thị Théo 16/10/1999
Đại học Công tác xã 

hội

Người dân tộc 

thiểu số

513 Văn hóa VH.VHTG Thông tin quảng bá du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

Bríu Thơi 11/06/1999
Đại học Công tác xã 

hội

Người dân tộc 

thiểu số

514 Văn hóa VH.VHTK4 Thư viện - gia đình- Du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Vũ Thanh Thu 20/1/1980
Đại học Kinh doanh 

Du lịch - Dịch vụ

Con của người 

hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học

515 Văn hóa VH.VHTG Thông tin quảng bá du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

Tô Thị Hiền Thúy 12/12/1986
Đại học Công tác xã 

hội

516 Văn hóa VH.VHTK3 Bảo tồn - Bảo tàng, di tích

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Lê Thị Huyền Trang 06/11/1986
Đại học Lịch sử, Thạc 

sĩ Lịch sử Việt Nam

517 Văn hóa VH.VHTB3
Tuyên truyền lưu động, văn 

hóa, văn nghệ

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Nguyễn Thùy Trang 06/02/2000

Đại học Việt Nam học 

(chuyên ngành Văn 

hóa-Du lịch)

518 Văn hóa VH.VHNS
Văn hóa, văn nghệ, tuyên 

truyền cổ động

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Nông Sơn

Nguyễn Văn Triều 10/1/1987
Đại học Quản lý văn 

hóa

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

519 Văn hóa VH.VHPN
Tuyên truyền lưu động, 

trực quan

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Phú Ninh

Lê Sơn Tùng 23/9/1998 Đại học Luật Con thương binh
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Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Lĩnh vực

dự tuyển 

Mã vị trí

việc làm 

VTVL và đơn vị dự tuyển Họ và tên Ngày/ tháng/ năm sinh

TT

Trình độ
Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

520 Văn hóa VH.VHTK2

Thể dục -thể thao - Đào tạo 

năng khiếu (chuyên quản 

về công tác đào tạo - tuyển 

sinh các lớp năng khiếu 

văn nghệ, mỹ thuật, thể 

dục thể thao)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Lê Thị Phương Uyên 20/02/1990
Đại học Giáo dục 

mầm non

521 Văn hóa VH.VHPN
Tuyên truyền lưu động, 

trực quan

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Phú Ninh

Nguyễn Quốc Vương 09/8/1977 Đại học Luật

522 Văn hóa VH.VHTG Thông tin quảng bá du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Tây Giang

Hiên Xám 26/6/1995
Đại học Công tác xã 

hội

Người dân tộc 

thiểu số

523 Văn hóa VH.VHTB1 Di tích, bảo tồn, bảo tàng

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Thăng Bình

Nguyễn Thị Yên 24/12/1989

Đại học Quản lý văn 

hóa (chuyên ngành 

Quản lý hoạt động mỹ 

thuật)

524 Văn hóa VH.VHTK1 Thư viện - gia đình- Du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Phạm Thị Phú Yên 19/9/1985
Đại học Thư viện - 

Thông tin

525 Văn hóa VH.VHTK2

Thể dục -thể thao - Đào tạo 

năng khiếu (chuyên quản 

về công tác đào tạo - tuyển 

sinh các lớp năng khiếu 

văn nghệ, mỹ thuật, thể dục 

thể thao)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao -

Truyền thông thành phố Tam

Kỳ

Nguyễn Thị Kim Yến 04/10/1992
Đại học Công tác xã 

hội

526
Văn hóa 

(hạng IV)
VH4.VHNT

Văn hoá, văn nghệ - Tuyên 

truyền lưu động trực quan

Trung tâm Văn hoá - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Núi Thành

Phạm Văn Bồn 20/9/1979
Đại học Sư phạm âm 

nhạc
Con bệnh binh

527
Văn hóa 

(hạng IV)
VH4.VHNS Thư viện

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

và Truyền thanh - Truyền hình

huyện Nông Sơn

Hà Thị Hương 19/08/1988 Trung cấp Thư viện

528
Văn hóa 

(hạng IV)
VH4.VHPS Bảo tồn, bảo tàng, di tích

Trung tâm Văn hóa-Thể thao

và Truyền thanh-Truyền hình

huyện Phước Sơn

Zơ Râm Ươm 10/10/1988

Đại học Văn hóa các 

dân tộc thiểu số Việt 

Nam

Người dân tộc 

thiểu số

529
Văn thư, lưu 

trữ
VT.TTĐK Văn thư lưu trữ

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và

Quản lý Cảng cá trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

Thái Thị Huỳnh Dương 01/01/1987
Đại học Lưu trữ học 

và Quản trị văn phòng

530
Văn thư, lưu 

trữ
VT.TTĐK Văn thư lưu trữ

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và

Quản lý Cảng cá trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

Huỳnh Thị Diễm Hằng 22/11/1998
Đại học Quản trị Văn 

phòng

531
Văn thư, lưu 

trữ
VT.VPĐP Văn thư thủ quỹ

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Võ Thị Hoa 28/11/1984

Đại học Kế toán; 

Chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ Hành chính 

văn phòng và Văn thư 

lưu trữ
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Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Lĩnh vực

dự tuyển 

Mã vị trí

việc làm 

VTVL và đơn vị dự tuyển Họ và tên Ngày/ tháng/ năm sinh

TT

Trình độ
Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

532
Văn thư, lưu 

trữ
VT.TTĐK Văn thư lưu trữ

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và

Quản lý Cảng cá trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

Phạm Thị Ánh Mai 20/11/1990 Đại học Lưu trữ học 

533
Văn thư, lưu 

trữ
VT.TTLT

Số hóa tài liệu và Quản lý 

tài liệu lưu trữ điện tử

Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực

thuộc Sở Nội vụ
Nguyễn Thành Nhân 06/09/1983

Đại học Tin học quản 

lý; Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn 

thư - lưu trữ

Con đẻ của người 

hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học

534
Văn thư, lưu 

trữ
VT.TTĐK Văn thư lưu trữ

Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và

Quản lý Cảng cá trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

Phan Văn Nhân 13/8/1986
Đại học Luư trữ học 

và Quản trị văn phòng

535
Văn thư, lưu 

trữ
VT.VPĐP Văn thư thủ quỹ

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Phạm Thị Thu Sang 29/3/1986

Đại học Hành chính; 

chứng bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư, lưu 

trữ

Con thương binh

536
Văn thư, lưu 

trữ
VT.VPĐP Văn thư thủ quỹ

Văn phòng Điều phối Chương

trình MTQG xây dựng nông

thôn mới trực thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngô Thị Thùy Trinh 11/9/1987

Đại học Kế toán; 

Trung cấp Văn thư 

hành chính

537 Xây dựng
XD.QLDABTM

3

Quản lý đầu tư xây dựng 

công trình (ví trí 03)

Ban quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My
Nguyễn Trâm An 28/02/2000 Đại học Luật kinh tế

538 Xây dựng XD.QLDATP Quản lý dự án
Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất -

Đô thị huyện Tiên Phước
Kiều Quang Biên 30/5/1992

Đại học Xây dựng cầu 

đường

539 Xây dựng XD.KĐXD1
Kiểm định chất lượng, 

giám định tư pháp

Trung tâm Kiểm định chất

lượng xây dựng Quảng Nam

trực thuộc Sở Xây dựng

Hồ Văn Cường 20/6/1986
Đại học Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
THUD B Anh B

540 Xây dựng
XD.QLDABTM

2

Quản lý đầu tư xây dựng 

công trình (vị trí 02)

Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My
Võ Duy Cường 25/2/1992

Đại học Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

541 Xây dựng XD.QLDATP Quản lý dự án
Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất -

Đô thị huyện Tiên Phước
Nguyễn Phước Danh 01/8/1987

Đại học Xây dựng cầu 

đường

542 Xây dựng XD.KĐXD2
Quản lý chất lượng; Quản 

lý dự án; tư vấn đầu thầu

Trung tâm Kiểm định chất

lượng xây dựng Quảng Nam

trực thuộc Sở Xây dựng

Nguyễn Dụng 20/01/1984
Đại học Xây dựng cầu 

đường

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B

543 Xây dựng
XD.QLDABTM

1

Quản lý đầu tư xây dựng 

công trình (ví trí 01)

Ban quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My
Phạm Ngọc Hà 22/10/1991

Đại học Xây dựng cầu 

đường

544 Xây dựng
XD.QLDABTM

1

Quản lý đầu tư xây dựng 

công trình (ví trí 01)

Ban quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My
Nguyễn Hiệp 20/6/1988

Đại học Xây dựng cầu 

đường

545 Xây dựng
XD.QLDABTM

2

Quản lý đầu tư xây dựng 

công trình (ví trí 02)

Ban quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My
Lê Trung Hiếu 25/01/1989

Đại học Kỹ thuật công 

trình xây dựng

546 Xây dựng
XD.QLDABTM

1

Quản lý đầu tư xây dựng 

công trình (ví trí 01)

Ban quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My
Phan Đình Hiếu 03/7/1995

Đại học Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

547 Xây dựng
XD.QLDABTM

2

Quản lý đầu tư xây dựng 

công trình (ví trí 02)

Ban quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My
Đỗ Ngọc Nam 7/11/1991

Đại học Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng



36

Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Lĩnh vực

dự tuyển 

Mã vị trí

việc làm 

VTVL và đơn vị dự tuyển Họ và tên Ngày/ tháng/ năm sinh

TT

Trình độ
Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

548 Xây dựng XD.KĐXD4

Phổ biến kiến thức và liên 

kết đào tạo bồi dưỡng 

chuyên môn trong hoạt 

động xây dựng; Thanh tra 

và sát hạch chứng chỉ hành 

nghề xây dựng; Tham gia 

vụ việc liên quan theo quy 

định của pháp luật

Trung tâm Kiểm định chất

lượng xây dựng Quảng Nam

trực thuộc Sở Xây dựng

Trần Trọng Nghĩa 03/6/1989
Đại học Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Cefr Level 

A2

549 Xây dựng
XD.QLDABTM

3

Quản lý đầu tư xây dựng 

công trình (ví trí 03)

Ban quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My
Đỗ Đức Ngoan 29/10/1983 Đại học Luật

Con của người 

hưởng chính sách 

như thương binh

550 Xây dựng XD.QLDATP Quản lý dự án
Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất -

Đô thị huyện Tiên Phước
Lê Hồng Quốc 25/10/1987

Đại học Xây dựng cầu 

đường

551 Xây dựng
XD.QLDABTM

3

Quản lý đầu tư xây dựng 

công trình (vị trí 03)

Ban quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My
Trần Văn Tài 02/10/1992 Đại học Luật

552 Xây dựng XD.KĐXD2
Quản lý chất lượng; Quản 

lý dự án; tư vấn đầu thầu

Trung tâm Kiểm định chất

lượng xây dựng Quảng Nam

trực thuộc Sở Xây dựng

Võ Đình Tài 5/11/1989

Thạc sĩ Kỹ thuật xây 

dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh bậc 2

553 Xây dựng
XD.QLDABTM

3

Quản lý đầu tư xây dựng 

công trình (ví trí 03)

Ban quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My
Bùi Thị Thiện 27/02/1991

Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

Người dân tộc 

thiểu số

554 Xây dựng XD.QLDATP Quản lý dự án
Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất -

Đô thị huyện Tiên Phước
Nguyễn Thương Tín 25/5/1990

Đại học Xây dựng cầu 

đường

555 Xây dựng
XD.QLDABTM

3

Quản lý đầu tư xây dựng 

công trình (ví trí 03)

Ban quản lý Dự án - Quỹ đất

huyện Bắc Trà My
Phan Thị Thanh Trang 22/8/1989

Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

556 Xây dựng XD.KĐXD2
Quản lý chất lượng; Quản 

lý dự án; tư vấn đầu thầu

Trung tâm Kiểm định chất

lượng xây dựng Quảng Nam

trực thuộc Sở Xây dựng

Phạm Quốc Tri 08/08/1989
Đại học Kỹ sư Xây 

dựng

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
TOEFL ITP

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

557 Xây dựng XD.QLDATP Quản lý dự án
Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất -

Đô thị huyện Tiên Phước
Hà Công Trình 20/10/1992

Đại học Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

558 Xây dựng XD.KĐXD2
Quản lý chất lượng; Quản 

lý dự án; tư vấn đầu thầu

Trung tâm Kiểm định chất

lượng xây dựng Quảng Nam

trực thuộc Sở Xây dựng

Nguyễn Như Ý 20/9/1998

Đại học Kỹ thuật Xây 

dựng công trình giao 

thông

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Toeic 625 

(cấp ngày 

24/3/2021)

559 Xây dựng XD.KĐXD2
Quản lý chất lượng; Quản 

lý dự án; tư vấn đầu thầu

Trung tâm Kiểm định chất

lượng xây dựng Quảng Nam

trực thuộc Sở Xây dựng

Lê Thị Ngọc Yến 01/6/1988
Đại học Quản lý xây 

dựng

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh C

560
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.PTQĐĐL1

Quản lý Cụm công nghiệp-

Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ 

doanh nghiệp

Trung tâm phát triển Quỹ đất

và Cụm công nghiệp huyện Đại

Lộc

Nguyễn Thị Châu 8/1/1990 Đại học Kế toán

561
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT2

Xúc tiến thu hút đầu tư vào 

lĩnh vực du lịch, dịch vụ, 

thương mại và đô thị

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Lê Thị Kim Chung 06/10/1989
Đại học Công nghệ 

thông tin

562
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.PTQĐTB1

Xúc tiến Đầu tư - Hỗ trợ 

Doanh nghiệp (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Đoàn Long Đạt 01/01/1994
Đại học Quản lý đất 

đai
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Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Lĩnh vực

dự tuyển 

Mã vị trí

việc làm 

VTVL và đơn vị dự tuyển Họ và tên Ngày/ tháng/ năm sinh

TT

Trình độ
Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

563
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT2

Xúc tiến thu hút đầu tư vào 

lĩnh vực du lịch, dịch vụ, 

thương mại và đô thị

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Huỳnh Thị Diệu 20/7/1993 Đại học luật

564
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT2

Xúc tiến thu hút đầu tư vào 

lĩnh vực du lịch, dịch vụ, 

thương mại và đô thị

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Bhling Đôn 01/6/1993
Đại học Kinh tế phát 

triển 

Người dân tộc 

thiểu số

565
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT4

Hỗ trợ thực hiện dự án đầu 

tư trên địa bàn tỉnh 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Phan Thị Oanh Dung 10/12/1991
Đại học Kinh tế nông 

nghiệp

566
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT6

Công tác hỗ trợ khởi 

nghiệp, tạo lập hệ sinh thái 

khởi nghiệp

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Đỗ Nguyễn Mỹ Duyên 7/10/1996
Thạc sĩ Kinh tế phát 

triển

567
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.PTQĐTB3

Xúc tiến Đầu tư - Hỗ trợ 

Doanh nghiệp (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Trần Thị Thu Giang 06/9/1986

Đại học Khoa học môi 

trường chuyên ngành 

Quản lý môi trường

568
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT2

Xúc tiến thu hút đầu tư vào 

lĩnh vực du lịch, dịch vụ, 

thương mại và đô thị

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Nguyễn Thị Thu Hiền 29/01/1992 Đại học Tiếng Pháp Con bệnh binh

569
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.PTQĐĐL1

Quản lý cụm công nghiệp-

Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ 

doanh nghiệp

Trung tâm phát tiển quỹ đất và

Cụm công nghiệp huyện Đại

Lộc

Lê Thị Thanh Hoa 18/01/1985

Đại học Kinh tế 

(chuyên ngành Kế 

toán tổng hợp)

570
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.PTQĐTB3

Xúc tiến Đầu tư - Hỗ trợ 

Doanh nghiệp (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Nguyễn Thị Duy Huyên 06/01/1990
Đại học Công nghệ và 

Quản lý môi trường

571
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT3

Xúc tiến thu hút đầu tư vào 

lĩnh vực nông, lâm, ngư 

nghiệp

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Trần Thị Liễu 25/05/1994 Đại học Kinh tế đầu tư

572
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT4

Hỗ trợ thực hiện dự án đầu 

tư trên địa bàn tỉnh 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Trần Nguyễn Ngọc Linh 13/1/1999 Đại học Kinh tế

573
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT4

Hỗ trợ thực hiện dự án đầu 

tư trên địa bàn tỉnh 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Lê Thị Hạ Long 26/3/1998 Đại học Luật

574
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT4

Hỗ trợ thực hiện dự án đầu 

tư trên địa bàn tỉnh

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Huỳnh Trần Gia Ngân 16/6/1999 Đại học Luật

575
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.PTQĐTB1

Xúc tiến Đầu tư - Hỗ trợ 

Doanh nghiệp (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Đinh Công Nhân 28/5/1986

ThS. Quản lý đất đai, 

Đại học Quản lý đất 

đai
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Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Lĩnh vực

dự tuyển 

Mã vị trí

việc làm 

VTVL và đơn vị dự tuyển Họ và tên Ngày/ tháng/ năm sinh

TT

Trình độ
Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

576
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.PTQĐTB2

Xúc tiến Đầu tư - Hỗ trợ 

Doanh nghiệp (vị trí 02)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Trần Thị Tuyết Nhi 24/1/1998

Đại học Kinh tế 

chuyên ngành Kinh tế 

đầu tư

577
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.PTQĐTB2

Xúc tiến Đầu tư - Hỗ trợ 

Doanh nghiệp (vị trí 02)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Lê Thị Kim Oanh 23/5/1999 Đại học Kinh tế đầu tư

578
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.PTQĐTB3

Xúc tiến Đầu tư-Hỗ trợ 

doanh nghiệp (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển quỹ đất và

Công nghiệp-Dịch vụ huyện

Thăng Bình

Lâm Ngọc Phôn 22/6/1996

Đại học Khoa học môi 

trường (Quản lý môi 

trường)

579
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.PTQĐTB2

Xúc tiến Đầu tư - Hỗ trợ 

Doanh nghiệp (vị trí 02)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Lê Thanh Phương 09/11/1998 Đại học Kinh tế đầu tư

580
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT6

Công tác hỗ trợ khởi 

nghiệp, tạo lập hệ sinh thái 

khởi nghiệp

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Ngô Thị Minh Phương 02/12/1982 Đại học Luật

581
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT4

Hỗ trợ thực hiện dự án đầu 

tư trên địa bàn tỉnh 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Thái Yến Phương 30/6/2000 Đại học Kinh tế

582
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.PTQĐTB3

Xúc tiến Đầu tư - Hỗ trợ 

Doanh nghiệp (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Trần Thị Phượng 28/4/1996
Đại học Quản lý tài 

nguyên và môi trường

583
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.PTQĐTB1

Xúc tiến Đầu tư - Hỗ trợ 

Doanh nghiệp (vị trí 01)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Ngô Văn Rạng 05/4/1983
Đại học Quản lý đất 

đai

584
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT2

Xúc tiến thu hút đầu tư vào 

lĩnh vực du lịch, dịch vụ, 

thương mại và đô thị

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Văn Thị Mỹ Tâm 03/4/1999 Đại học Luật

585
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT5

Công tác đào tạo, tập huấn 

cho doanh nghiệp; Hỗ trợ 

kết nối doanh nghiệp, 

doanh nhân

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Nguyễn Thị Thái 12/01/1999 Đại học Ngôn ngữ Anh

586
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT3

Xúc tiến thu hút đầu tư vào 

lĩnh vực nông, lâm, ngư 

nghiệp

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Nguyễn Văn Tín 20/4/1982
Đại học Kinh tế chính 

trị
Con thương binh

587
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.PTQĐTB2

Xúc tiến Đầu tư - Hỗ trợ 

Doanh nghiệp (vị trí 02)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Phan Thị Như Trang 30/5/1993

Đại học Kinh tế 

chuyên ngành Kinh tế 

đầu tư

588
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.PTQĐTB3

Xúc tiến Đầu tư - Hỗ trợ 

Doanh nghiệp (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Lê Thị Tuyết Trinh 17/12/1997
Đại học Quản lý tài 

nguyên và môi trường

589
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT3

Xúc tiến thu hút đầu tư vào 

lĩnh vực nông, lâm, ngư 

nghiệp

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Nguyễn Thị Vân 01/4/1981
Đại học Công nghệ 

thông tin
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Tên vị trí việc làm
Tên cơ quan, đơn vị, địa 

phương dự tuyển
Họ và tên đệm Tên Nam Nữ Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Lĩnh vực

dự tuyển 

Mã vị trí

việc làm 

VTVL và đơn vị dự tuyển Họ và tên Ngày/ tháng/ năm sinh

TT

Trình độ
Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

590
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT2

Xúc tiến thu hút đầu tư vào 

lĩnh vực du lịch, dịch vụ, 

thương mại và đô thị

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Nguyễn Thị Khánh Vân 10/11/1998 Đại học Ngôn ngữ Anh

591
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT4

Hỗ trợ thực hiện dự án đầu 

tư trên địa bàn tỉnh

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Phạm Hoàng Văn 27/01/1989

Đại học Kinh tế 

chuyên ngành Kinh tế 

Phát triển; Thạc sĩ 

Quản trị kinh doanh

592
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT2

Xúc tiến thu hút đầu tư vào 

lĩnh vực du lịch, dịch vụ, 

thương mại và đô thị

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Huỳnh Thị Thanh Vi 29/01/1999
Đại học Ngôn Ngữ 

Anh

593
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.PTQĐTB3

Xúc tiến Đầu tư - Hỗ trợ 

Doanh nghiệp (vị trí 03)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

và Công nghiệp - Dịch vụ

huyện Thăng Bình

Nguyễn Thị Tường Vy 12/9/1988

Đại học Quản lý môi 

trường chuyên ngành 

Quản lý môi trường và 

du lịch sinh thái

Con bệnh binh

594
Xúc tiến đầu 

tư
ĐT.XTĐT2

Xúc tiến thu hút đầu tư vào 

lĩnh vực du lịch, dịch vụ, 

thương mại và đô thị

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và

Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Trịnh Trương 

Tường
Vy 01/01/1999

Đại học Ngôn ngữ 

Trung
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